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1  Định hướng chung về Chương trình Giáo dục phổ thông 2018
Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 thực hiện mục tiêu giáo dục, hình thành, 

phát triển phẩm chất và năng lực cho học sinh (HS) thông qua các nội dung giáo dục 
ngôn ngữ và văn học, giáo dục toán học, giáo dục khoa học xã hội, giáo dục khoa 
học tự nhiên, giáo dục công nghệ, giáo dục tin học, giáo dục công dân, giáo dục quốc 
phòng và an ninh, giáo dục nghệ thuật, giáo dục thể chất, giáo dục hướng nghiệp. Mỗi 
nội dung giáo dục đều được thực hiện ở tất cả các môn học và hoạt động giáo dục, 
trong đó có một số môn học và hoạt động giáo dục đảm nhiệm vai trò cốt lõi. Căn cứ 
vào mục tiêu giáo dục và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực ở từng giai đoạn 
giáo dục và từng cấp học, chương trình mỗi môn học và hoạt động giáo dục xác định 
mục tiêu, các yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực và nội dung giáo dục của môn 
học, hoạt động giáo dục đó. Giai đoạn giáo dục cơ bản thực hiện phương châm giáo 
dục toàn diện và tích hợp, bảo đảm trang bị cho HS tri thức phổ thông nền tảng, đáp 
ứng yêu cầu phân luồng mạnh sau Trung học cơ sở; giai đoạn giáo dục định hướng 
nghề nghiệp thực hiện phương châm giáo dục phân hoá, bảo đảm HS được tiếp cận 
nghề nghiệp, chuẩn bị cho giai đoạn học sau phổ thông có chất lượng. Cả hai giai 
đoạn giáo dục cơ bản và giáo dục định hướng nghề nghiệp đều có các môn học tự 
chọn; giai đoạn giáo dục định hướng nghề nghiệp có thêm các môn học và chuyên 
đề học tập được lựa chọn theo định hướng nghề nghiệp, nhằm đáp ứng nguyện vọng, 
phát triển tiềm năng, sở trường của mỗi HS.

2  Định hướng Chương trình môn Đạo đức
Ở giai đoạn giáo dục cơ bản, môn Đạo đức ở Tiểu học là môn học bắt buộc thuọc 

chương trình Giáo dục công dân. Nội dung chủ yếu của môn học này là giáo dục đạo 
đức, pháp luật, giá trị sống, kĩ năng sống. Các mạch nội dung này định hướng chính 
vào giáo dục về giá trị bản thân, gia đình, cộng đồng, nhằm hình thành cho HS thói 
quen, nền nếp cần thiết trong học tập, sinh hoạt và ý thức tự điều chỉnh bản thân theo 
các chuẩn mực đạo đức và quy định của pháp luật.

Phần
thứ nhất

NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG 
VỀ CHƯƠNG TRÌNH MÔN ĐẠO ĐỨC LỚP 5
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3  Mục tiêu và yêu cầu cần đạt về phẩm chất, năng lực của chương 
trình môn Đạo đức 

3.1. Mục tiêu của chương trình môn Đạo đức

Trong Chương trình giáo dục phổ thông mới (ban hành ngày 26/12/2018), môn 
Đạo đức là một bộ phận của môn Giáo dục công dân, được dạy từ lớp 1 đến lớp 5 ở 
trường tiểu học, với mục tiêu nhằm:

a) Bước đầu hình thành, phát triển ở học sinh (HS) những hiểu biết ban đầu về 
chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và sự cần thiết thực hiện theo các chuẩn mực 
đó trong quan hệ với bản thân và người khác, với công việc, cộng đồng, đất nước, 
nhân loại và môi trường tự nhiên; thái độ tự trọng, tự tin; những tình cảm và hành vi 
tích cực: yêu gia đình, quê hương, đất nước; yêu thương, tôn trọng con người; đồng 
tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt, không đồng tình với cái ác, cái sai, cái xấu; chăm 
học, chăm làm; trung thực; có trách nhiệm với thái độ, hành vi của bản thân.

b) Giúp HS bước đầu nhận biết và điều chỉnh được cảm xúc, thái độ, hành vi của 
bản thân; biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước và về các hành vi 
ứng xử; biết lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch cá nhân, hình thành thói quen, nền 
nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt. 

3.2. Yêu cầu cần đạt về phẩm chất và năng lực của chương trình môn Đạo đức

3.2.1. Môn Đạo đức nhằm góp phần hình thành và phát triển cho HS năm phẩm 
chất chủ yếu, được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, đó là: 
yêu nước, nhân ái, chăm chỉ, trung thực, trách nhiệm; ở mức độ phù hợp với lứa tuổi 
HS từng lớp.

3.2.2. Môn Giáo dục công dân nói chung, môn Đạo đức nói riêng có ba năng lực 
đặc thù là: năng lực điều chỉnh hành vi, năng lực phát triển bản thân, năng lực tìm 
hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội. Việc hình thành và phát triển các năng 
lực đặc thù này cho HS cũng chính là đã góp phần hình thành và phát triển các năng 
lực chung được quy định trong Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể cho các em. 

Chương trình môn Đạo đức quy định yêu cầu cần đạt về các năng lực đặc thù này 
đối với HS tiểu học như sau:
a) Năng lực điều chỉnh hành vi

  Nhận thức chuẩn mực hành vi

– Nhận biết được một số chuẩn mực hành vi đạo đức và pháp luật thường gặp phù 
hợp với lứa tuổi và sự cần thiết của việc thực hiện theo các chuẩn mực đó.
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– Có kiến thức cần thiết, phù hợp để nhận thức, quản lí, tự bảo vệ bản thân và duy 
trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.

– Nhận biết được sự cần thiết của giao tiếp và hợp tác; trách nhiệm của bản thân 
và của nhóm trong hợp tác nhằm đáp ứng các nhu cầu của bản thân và giải quyết các 
vấn đề học tập, sinh hoạt hằng ngày.

  Đánh giá hành vi của bản thân và người khác

– Nhận xét được tính chất đúng – sai, tốt – xấu, thiện – ác của một số thái độ, hành 
vi đạo đức và pháp luật của bản thân và bạn bè trong học tập và sinh hoạt.

– Thể hiện được thái độ đồng tình với cái thiện, cái đúng, cái tốt; không đồng tình 
với cái ác, cái sai, cái xấu.

– Nhận xét được thái độ của đối tượng giao tiếp; một số đặc điểm nổi bật của các 
thành viên trong nhóm để phân công công việc và hợp tác.

  Điều chỉnh hành vi

– Tự làm được những việc của mình ở nhà, ở trường theo sự phân công, hướng 
dẫn; không dựa dẫm, ỷ lại người khác.

– Bước đầu biết điều chỉnh và nhắc nhở bạn bè điều chỉnh cảm xúc, thái độ, hành 
vi, thói quen của bản thân phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật và lứa 
tuổi; không nói hoặc làm những điều xúc phạm người khác; không mải chơi, làm ảnh 
hưởng đến việc học hành và các việc khác; biết sửa chữa sai sót, khuyết điểm trong 
học tập và sinh hoạt hằng ngày.

– Thực hiện được một số hoạt động cần thiết, phù hợp để nhận thức, phát triển, tự 
bảo vệ bản thân và thiết lập, duy trì mối quan hệ hoà hợp với bạn bè.

– Bước đầu biết thực hành tiết kiệm và sử dụng tiền hợp lí.
b) Năng lực phát triển bản thân

  Tự nhận thức bản thân

Nhận biết được một số điểm mạnh, điểm yếu của bản thân theo chỉ dẫn của thầy 
giáo, cô giáo và người thân. 

  Lập kế hoạch phát triển bản thân

– Nêu được các loại kế hoạch cá nhân, sự cần thiết phải lập kế hoạch cá nhân, 
cách lập kế hoạch cá nhân.

– Lập được kế hoạch cá nhân của bản thân.
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  Thực hiện kế hoạch phát triển bản thân

– Thực hiện được các công việc của bản thân trong học tập và sinh hoạt theo kế 
hoạch đã đề ra với sự hướng dẫn của thầy giáo, cô giáo và người thân.

– Có ý thức học hỏi thầy giáo, cô giáo, bạn bè, người khác và học tập, làm theo 
những gương tốt để hoàn thiện, phát triển bản thân.
c) Năng lực tìm hiểu và tham gia hoạt động kinh tế – xã hội

  Tìm hiểu các hiện tượng kinh tế – xã hội

– Bước đầu nhận biết được một số khái niệm cơ bản về xã hội và quan sát xã hội 
như: cá nhân, gia đình, xã hội, đất nước, tốt – xấu,...

– Bước đầu biết quan sát, tìm hiểu về gia đình, quê hương, đất nước, các hành vi 
ứng xử trong đời sống hằng ngày với sự giúp đỡ của thầy giáo, cô giáo và người thân.

– Nhận biết được vai trò của tiền; sự cần thiết phải bảo quản, tiết kiệm, sử dụng 
hợp lí tiền.

  Tham gia hoạt động kinh tế – xã hội

– Bước đầu nêu được cách giải quyết và tham gia giải quyết được các vấn đề đơn 
giản, phù hợp với lứa tuổi về đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống trong học tập và sinh 
hoạt hằng ngày.

– Có được cách cư xử, thói quen, nền nếp cơ bản, cần thiết trong học tập, sinh hoạt.

– Đề xuất được phương án phân công công việc phù hợp; thực hiện được nhiệm 
vụ của bản thân; biết trao đổi, giúp đỡ thành viên khác để cùng nhau hoàn thành 
nhiệm vụ trong nhóm theo sự phân công, hướng dẫn.

– Tham gia các hoạt động phù hợp với lứa tuổi do nhà trường, địa phương tổ chức.

4  Yêu cầu cần đạt của môn Đạo đức lớp 5

Nội dung Yêu cầu cần đạt

Biết ơn những 
người có công 
với quê hương, 
đất nước

– Kể được tên và đóng góp của những người có công với quê hương, đất 
nước.
– Biết vì sao phải biết ơn những người có công với quê hương, đất nước.
– Thể hiện được lòng biết ơn bằng lời nói, việc làm cụ thể phù hợp với 
lứa tuổi.
– Nhắc nhở bạn bè có thái độ, hành vi biết ơn những người có công với 
quê hương, đất nước.
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Tôn trọng sự 
khác biệt của 
người khác

– Kể được một số biểu hiện tôn trọng sự khác biệt (về đặc điểm cá nhân, 
giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,…) của người khác.
– Biết vì sao phải tôn trọng sự khác biệt giữa mọi người.
– Thể hiện được bằng lời nói và hành động thái độ tôn trọng sự khác biệt 
của người khác.
– Không đồng tình với những hành vi phân biệt đối xử vì sự khác biệt về 
đặc điểm cá nhân, giới tính, hoàn cảnh, dân tộc,….

Vượt qua khó 
khăn 

– Nhận biết được những khó khăn cần phải vượt qua trong học tập và 
trong cuộc sống.
– Kể được một số biểu hiện của vượt qua khó khăn. 
– Biết vì sao phải vượt qua khó khăn.
– Biết vượt qua một số khó khăn của bản thân trong học tập và sinh hoạt.
– Quý trọng gương vượt khó trong học tập và cuộc sống.

Bảo vệ cái 
đúng, cái tốt 

– Nhận biết được cái đúng, cái tốt cần bảo vệ. 
– Biết vì sao phải bảo vệ cái đúng, cái tốt. 
– Biết một số cách đơn giản để bảo vệ cái đúng, cái tốt.
– Mạnh dạn bảo vệ cái đúng, cái tốt.

Bảo vệ môi 
trường sống 

– Nêu được các loại môi trường sống.
– Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.
– Biết bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, ở nơi công cộng bằng 
những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng.
– Không đồng tình với những hành vi gây ô nhiễm môi trường; nhắc 
nhở người thân, bạn bè bảo vệ môi trường sống.

Lập kế hoạch 
cá nhân 

– Nêu được các loại kế hoạch cá nhân.
– Biết vì sao phải lập kế hoạch cá nhân.
– Biết cách lập kế hoạch cá nhân và lập được kế hoạch cá nhân để thực 
hiện các công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống.

Phòng, tránh 
xâm hại 

– Nêu được một số biểu hiện xâm hại.
– Biết vì sao phải phòng, tránh xâm hại.
– Nêu được một số quy định cơ bản của pháp luật về phòng, tránh xâm 
hại trẻ em.
– Thực hiện được một số kĩ năng để phòng, tránh xâm hại.

3.2. Yêu cầu cần đ
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Sử dụng tiền 
hợp lí 

– Nêu được biểu hiện của việc sử dụng tiền hợp lí.
– Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.
– Nêu được cách sử dụng tiền hợp lí.
– Thực hiện được việc sử dụng tiền hợp lí.
– Góp ý với bạn bè để sử dụng tiền hợp lí.

5  Cấu trúc, nội dung sách giáo khoa Đạo đức 5

5.1. Cấu trúc bản sách giáo khoa Đạo đức 5

Cấu trúc bản mẫu sách giáo khoa được định hình dựa trên sự tổng hợp yêu cầu đổi 
mới của Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 và Chương trình môn Giáo dục công 
dân; phân tích yêu cầu cần đạt của lớp 5, lí thuyết và quan điểm biên soạn đã nêu trên, 
cùng với khoa học biên soạn sách giáo khoa. Cụ thể, bản mẫu sách giáo khoa bao gồm 
các thành phần chính như sau:

– Trang bìa, bìa lót;
– Hướng dẫn sử dụng sách;
– Giới thiệu nhân vật;
– Mục lục;
– Lời nói đầu;
– Các chủ đề, bài học (12 bài);
– Giải thích thuật ngữ.
Cơ sở xây dựng cấu trúc bài học:

Các chủ đề trong sách học sinh được thiết kế trên cơ sở xây dựng cấu trúc hoạt 
động dựa vào các căn cứ sau:

– Theo Thông tư số 33 quy định cấu trúc bài học gồm 4 thành phần: Mở đầu, Kiến 
thức mới, Luyện tập, Vận dụng.

– Theo Chương trình Giáo dục phổ thông 2018 hướng tới các loại hoạt động học 
tập: Khám phá, Thực hành, Vận dụng.

– Dựa theo đặc thù của môn Đạo đức, môn học hướng tới các giá trị đạo đức, kĩ 
năng sống cần khơi dậy cảm xúc đúng đắn, tích cực cho học sinh.

– Dựa theo lí thuyết dạy học đạo đức và kĩ năng sống, học tập trải nghiệm của 
Lawrence Kohlberg, Darcia Narvaez, John Dewey, David Kolb.

3.2. Yêu cầu cần đ
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Các tác giả xây dựng cấu trúc bài học tương ứng với yêu cầu của Thông tư 33 như sau:

Thông tư số 33 Cấu trúc nhóm tác giả xây dựng

Mở đầu Khởi động

Kiến thức mới Khám phá

Luyện tập Luyện tập

Vận dụng Vận dụng

Chương trình môn Đạo đức lớp 5 quy định ba mạch nội dung: Giáo dục đạo đức, 
Giáo dục kĩ năng sống, Giáo dục kinh tế. Các cụm bài cũng được phân chia một cách 
tương đối theo các mạch nội dung đó. Trên cơ sở cấu trúc bài học chung gồm 4 giai 
đoạn trên đây, GV căn cứ vào đặc thù của từng cụm bài, khai thác nội dung sách giáo 
khoa và tổ chức hoạt động dạy học phù hợp để đạt hiệu quả giáo dục tốt hơn. 

Cấu trúc bài học bám sát tiến trình nhận thức của HS theo từng mạch nội dung, 
chú trọng đến việc khai thác kinh nghiệm, khởi tạo cảm xúc, tăng cường tính trải 
nghiệm, thực hành, vận dụng kĩ năng,... từ đó thúc đẩy động cơ học tập, hành động 
thực tiễn của HS; giúp HS nhận định rõ các giá trị, chuẩn mực, hành vi,... hình thành 
động cơ mà biểu hiện ra bên ngoài bằng sự lựa chọn thực hiện những hành động cụ 
thể phù hợp với chuẩn mực xã hội. Từ cấu trúc bài học này, nhóm tác giả xây dựng 
nên các bài học phù hợp với các mục tiêu giáo dục đạo đức và giáo dục kĩ năng sống, 
giáo dục kinh tế, giáo dục pháp luật, đảm bảo được đặc trưng của môn Đạo đức nhằm 
điều chỉnh hành vi của học sinh phù hợp với các giá trị, chuẩn mực xã hội.

Với cấu trúc như trên, các bài học đạo đức từng bước hình thành năng lực tư duy 
phản biện về các hành vi đạo đức và không đạo đức – một trong những năng lực chưa 
được quan tâm nhiều trong giáo dục đạo đức hiện nay. Các bài học đạo đức dựa theo 
quy trình đó khiến việc học tập, thực hành và vận dụng kiến thức trở nên gần gũi, thú 
vị với HS mà không làm giảm đi ý nghĩa khoa học của môn học. Các cấu trúc bài học 
này đều được thử nghiệm ngoài thực tế lớp học và cho thấy hiệu quả giáo dục cao.

5.2. Nội dung

5.2.1. Căn cứ xây dựng các bài học

* Căn cứ vào Mục tiêu và yêu cầu cần đạt của Chương trình Giáo dục phổ 
thông 2018 và Chương trình môn Đạo đức;



11

* Căn cứ vào các lí thuyết về sự phát triển tâm lí trẻ em, trên cơ sở đó nghiên 
cứu các đặc điểm về nhận thức, tình cảm, nhân cách của học sinh lớp 5. 

Tổng hợp các quan điểm về sự phát triển tâm lí trẻ em, đặc biệt là tâm lí của học 
sinh lớp 5, có thể khái quát lại một số đặc trưng cần lưu ý để nhóm tác giả biên soạn 
sách giáo khoa này:

–  Về sự phát triển nhận thức:

+ Tri giác ở học sinh tiểu học thường bắt đầu với hành động trực quan, đến cuối 
tuổi cấp tiểu học là lớp 5, thì  tri giác bắt đầu mang tính xúc cảm, trẻ thích quan sát 
các sự vật, hiện tượng có màu sắc sặc sỡ, hấp dẫn và lúc này tri giác của trẻ đã mang 
tính mục đích, có phương hướng rõ ràng. Có thể dựa vào đặc điểm phát triển này để 
tìm cách thu hút trẻ tham gia các hoạt động tích cực từ hình ảnh, màu sắc được thiết 
kế trong sách giáo khoa Đạo đức 5. Những hoạt động, ngữ liệu đa dạng sẽ kích thích 
trẻ cảm nhận, tri giác tích cực và chính xác.

+ Tư duy của học sinh tiểu học chủ yếu là tư duy trực quan hành động ở đầu cấp 
và phát triển dần thành tư duy trực quan hình ảnh ở giai đoạn giữa, mang đậm màu 
sắc xúc cảm. Khả năng khái quát hoá tiến bộ dần từ trẻ lớp 1 đến lớp 5, theo đó, trẻ 
lớp 5 bắt đầu biết khái quát hoá lí luận. Đây là tiền đề cho sự phát triển tư duy logic, 
tuy nhiên ở lớp 5, tư duy trực quan hình ảnh vẫn chiếm ưu thế.

+ Hình ảnh tưởng tượng của học sinh lớp 1 còn đơn giản, chưa bền vững và dễ 
thay đổi, nhưng đến những năm cuối tiểu học, tưởng tượng tái tạo đã bắt đầu hoàn 
thiện. Từ những hình ảnh cũ, trẻ đã tái tạo ra được những hình ảnh mới. Tưởng tượng 
sáng tạo cũng tương đối phát triển, trẻ bắt đầu phát triển khả năng làm thơ, làm văn, 
vẽ tranh,... Đây là cơ sở để thiết kế các hoạt động Khởi động, Khám phá, Luyện tập, 
Vận dụng phù hợp hơn với khả năng của học sinh lớp 5.

+ Đầu giai đoạn tiểu học, trẻ chủ yếu ghi nhớ máy móc. Đến khi bước vào lớp 5 
và lớp 5, trẻ bắt đầu ghi nhớ có ý nghĩa và lượng tri thức trẻ nhớ được gia tăng. Đây 
là giai đoạn tâm lí học sinh tiểu học mà việc ghi nhớ có chủ định đã phát triển. Tuy 
nhiên, hiệu quả của việc ghi nhớ có chủ định còn phụ thuộc vào mức độ tích cực tập 
trung, sự hứng thú và sức hấp dẫn của nội dung tài liệu,…

+ Nếu như đầu cấp học sinh tiểu học có sự chú ý thiếu tính bền vững, chưa thể tập 
trung lâu dài và dễ bị phân tán thì đến giai đoạn cuối của tâm lí học sinh tiểu học, trẻ 
có khả năng điều chỉnh sự chú ý của mình, chú ý có chủ định dần phát triển hơn. Trẻ 
biết cố gắng và có sự nỗ lực về ý chí trong hoạt động học tập, có khả năng tiếp nhận 
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câu chuyện dài hơn, bài thơ nhiều câu chữ hơn, tình huống đa dạng tình tiết hơn so 
với học sinh lớp 1, 2, 3, 4.

+ Đến lớp 5, học sinh đã thành thạo ngôn ngữ viết và bắt đầu hoàn thiện về mặt 
ngữ pháp, chính tả và ngữ âm. Nhờ có ngôn ngữ phát triển mà trẻ có khả năng tự đọc, 
tự học, tự nhận thức thế giới xung quanh và tự khám phá bản thân thông qua các kênh 
thông tin khác nhau.

– Về sự phát triển tình cảm:

Đến lớp 5, các mối quan hệ bạn bè của trẻ được mở rộng, trẻ dễ chia sẻ và chơi 
thân với các bạn của mình, ra sức giúp đỡ bạn; bên cạnh đó, trẻ cũng dễ giận dỗi, 
mâu thuẫn với bạn bè rồi sau đó cũng nhanh chóng làm lành với bạn. Sự phát triển 
tình cảm trong tâm lí trẻ em tiểu học luôn kèm theo sự phát triển năng khiếu như: thơ, 
ca, hội họa, kĩ thuật, khoa học,... Tâm lí trẻ em tiểu học được phát triển và từng ngày 
hoàn thiện trên nhiều khía cạnh. Trẻ cũng chững chạc dần và học hỏi nhiều điều thú 
vị từ thế giới xung quanh mình, đồng thời khám phá nhiều khả năng, năng khiếu của 
bản thân trong nhiều hoạt động. Đây là cơ sở để đưa các nội dung tích hợp để phát 
triển năng khiếu cho học sinh bên cạnh năng lực chung, năng lực đặc thù.

– Về sự phát triển nhân cách:

+ Đến lớp 5, những nét tính cách học đường mới dần ổn định và bền vững ở trẻ. 
Nhìn chung việc hình thành nhân cách của học sinh tiểu học mang những đặc điểm cơ 
bản sau: nhân cách của các em lúc này mang tính chỉnh thể và hồn nhiên, trong quá 
trình phát triển trẻ luôn bộc lộ những nhận thức, tư tưởng, tình cảm, ý nghĩ của mình 
một cách vô tư, hồn nhiên, thật thà và ngay thẳng; nhân cách của các em lúc này còn 
mang tính tiềm ẩn, những năng lực, tố chất của các em còn chưa được bộc lộ rõ rệt, 
nếu có được tác động thích ứng chúng sẽ bộc lộ và phát triển; đặc biệt nhân cách của 
các em còn mang tính đang hình thành, việc hình thành nhân cách không thể diễn ra 
một sớm một chiều, với học sinh tiểu học còn đang trong quá trình phát triển toàn 
diện về mọi mặt, vì thế nhân cách của các em sẽ được hoàn thiện dần cùng với tiến 
trình phát triển của mình. Giáo dục đạo đức cho học sinh lớp 5 không nên định hình 
hay có những định kiến mà luôn thiện ý, phải dùng những lời lẽ nhẹ nhàng mang tính 
gợi mở và chờ đợi, phải hướng trẻ đến với những hình mẫu nhân cách tốt đẹp thông 
qua các tấm gương từ các nhân vật trong sách giáo khoa, hình mẫu của người lớn (bố 
mẹ, thầy cô, hàng xóm,…) để trẻ noi gương.

* Căn cứ vào các lí thuyết Tâm lí học, Giáo dục học về đạo đức và quá trình 
hình thành hành vi đạo đức. 
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Theo Tâm lí học giáo dục đạo đức (nhiều tác giả), hành vi đạo đức thường được 
hình thành dựa trên các nhóm yếu tố tâm lí bao gồm: tri thức và niềm tin đạo đức, 
thiện chí, nghị lực và thói quen đạo đức.  Mối quan hệ giữa các yếu tố tâm lí cấu thành 
hành vi đạo đức:

+ Tri thức đạo đức là yếu tố định hướng hành vi đạo đức. Nhờ có tri thức đạo đức, 
cá nhân biết mình nên hay không nên làm gì. Niềm tin, tình cảm, động cơ và thiện chí 
đạo đức là yếu tố phát động mọi sức mạnh vật chất và tinh thần, tạo ra sự sẵn sàng 
thực hiện hành vi đạo đức. Có tri thức, có niềm tin, tình cảm, động cơ và thiện chí 
đạo đức là có ý thức đạo đức. Tuy nhiên, giữa ý thức với hành vi đạo đức luôn tồn tại 
một khoảng cách nhất định. Yếu tố giúp xoá bỏ khoảng cách này chính là thói quen 
đạo đức. Nói cách khác, thói quen đạo đức là yếu tố thể hiện thực hoá sẵn sàng đạo 
đức cá nhân.

+ Theo Tâm lí học giáo dục đạo đức, có các con đường hình thành hành vi đạo 
đức cho học sinh như sau: cơ chế bắt chước, cơ chế củng cố và học tập xã hội.

* Căn cứ vào các lí thuyết về sự phát triển phẩm chất, năng lực cho cá nhân.

Theo Tâm lí học hoạt động, sự hình thành và phát triển của nhân cách chịu ảnh 
hưởng của nhiều yếu tố, trong đó có các yếu tố cơ bản, đóng vai trò quan trọng như: 
bẩm sinh – di truyền; hoàn cảnh sống; giáo dục; hoạt động và giao tiếp. Trong các 
yếu tố đó, giáo dục đóng vai trò chủ đạo vì nó vạch ra chiều hướng cho sự hình thành 
và phát triển nhân cách của học sinh và dẫn dắt sự hình thành, phát triển nhân cách 
của học sinh theo chiều hướng đó. Giáo dục có thể uốn nắn những phẩm chất tâm lí 
xấu do tác động tự phát của môi trường xã hội gây nên và làm cho nó phát triển theo 
chiều hướng mong muốn của xã hội. Tính tích cực khi tham gia vào hoạt động và 
giao tiếp sẽ quyết định trực tiếp đến sự hình thành, phát triển phẩm chất và năng lực 
cá nhân. Vì vậy, sách giáo khoa Đạo đức 5 không chỉ thiết kế các hoạt động bao gồm 
Khởi động, Khám phá, Luyện tập, Vận dụng mà còn xây dựng ngữ liệu phù hợp với 
yêu cầu cần đạt, đặc biệt là lưu ý đến các ngữ liệu này có tạo điều kiện cho giáo viên 
sử dụng linh hoạt để tư vấn, hướng dẫn, động viên kịp thời với những đặc điểm riêng 
của học sinh do những tác động khác nhau lên nhân cách. Điều quan trọng là các hoạt 
động, ngữ liệu phải tạo điều kiện cho giáo viên sử dụng linh hoạt để đưa các phương 
pháp dạy học, kĩ thuật dạy học một cách sáng tạo để phát huy tính tích cực của học 
sinh trong hoạt động học. Đồng thời, sách quan tâm đặt học sinh ở vị trí trung tâm và 
mở rộng các mối quan hệ xung quanh trẻ để đưa các câu chuyện, tình huống,… giúp 
trẻ có cơ hội trao đổi, thảo luận, xử lí tình huống với nhóm bạn để thúc đẩy tính tích 
cực của học sinh lớp 5.
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Tóm lại, sách giáo khoa Đạo đức 5 được thiết kế dựa trên đặc điểm tâm lí của học 
sinh lớp 5 và căn cứ vào các quan điểm, lí thuyết về giáo dục đạo đức cũng như phát 
triển phẩm chất và năng lực cá nhân để xây dựng các hoạt động và các ngữ liệu phù 
hợp với mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình môn Đạo đức. Ngoài ra, căn cứ 
quan trọng nữa là phân tích điều kiện thực tiễn của giáo dục Việt Nam và kết quả của 
thực nghiệm.

5.2.2. Nội dung khái quát và tỉ lệ dành cho các nội dung giáo dục ở sách giáo khoa 
Đạo đức 5

Nội dung môn Đạo đức lớp 5 tập trung vào các lĩnh vực chính là giáo dục đạo 
đức, giáo dục kĩ năng sống, giáo dục kinh tế, với 8 chủ đề chia thành 12 bài học và 
các yêu cầu cần đạt cụ thể như sau:

Phân tích thời lượng thực hiện chương trình:

1. 	Giáo dục đạo đức: 55% (19/35 tiết, đạt yêu cầu)

2. 	Giáo dục kĩ năng sống: 25% (8/35 tiết, đạt yêu cầu)

3. 	Giáo dục kinh tế: 10% (3/35 tiết, đạt yêu cầu)

4. 	Ôn tập, đánh giá định kì: 10% (4/35 tiết, đạt yêu cầu)

Cụ thể như  sau:

MẠCH 
NỘI DUNG CHỦ ĐỀ TÊN BÀI TỔNG 

SỐ TIẾT

GIÁO DỤC 
ĐẠO ĐỨC

(55%)

Biết ơn những người 
có công với quê hương, 

đất nước
Bài 1: Em biết ơn những người 
có công với quê hương, đất nước 3

Tôn trọng sự khác biệt Bài 2: Em tôn trọng sự khác biệt 3

Vượt qua khó khăn

Bài 3: Em nhận biết 
khó khăn 3

Bài 4: Em biết vượt qua 
khó khăn 2

Bảo vệ cái đúng, cái tốt Bài 5: Em bảo vệ cái đúng, cái tốt 3

Bảo vệ môi trường sống Bài 6: Môi trường sống quanh em 2

KHÁC 
Ôn tập học kì 1

2
Đánh giá giữa kì
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GIÁO DỤC 
ĐẠO ĐỨC

(55%)
Bảo vệ môi trường sống Bài 7: Em bảo vệ môi trường sống 3

GIÁO DỤC 
KĨ NĂNG 

SỐNG
(25%)

Lập kế hoạch cá nhân Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân 3

Phòng, tránh  
xâm hại

Bài 9: Em nhận biết biểu hiện 
xâm hại 2

Bài 10: Em phòng, tránh xâm hại 3

GIÁO DỤC 
KINH TẾ

(10%)
Sử dụng tiền  

hợp lí

Bài 11: Em nhận biết việc sử 
dụng tiền hợp lí 2

Bài 12: Em sử dụng tiền hợp lí 2

KHÁC
Ôn tập học kì 2

2
Ôn tập đánh giá định kì

6  Phương pháp dạy học môn Đạo đức phát triển phẩm chất và 
năng lực học sinh lớp 5

Có thể sử dụng nhiều phương pháp dạy học khác nhau trong quá trình dạy học 
môn Đạo đức ở lớp 5. Dưới đây là một số phương pháp dạy học phổ biến, có tác dụng 
phát huy tính tích cực học tập, giúp HS phát triển các năng lực chung và năng lực đặc 
thù của môn học.

6.1. Phương pháp kể chuyện

a) Khái niệm

Phương pháp kể chuyện là phương pháp dùng lời nói trình bày một cách sinh 
động và truyền cảm đến người nghe về một nhân vật, một sự kiện, một hiện tượng, 
một quá trình nhằm hình thành những biểu tượng, khái niệm với một niềm tin sâu sắc 
cho HS.

Trong sách Đạo đức lớp 5, kĩ thuật kể chuyện theo tranh được khai thác chủ yếu 
cho phương pháp kể chuyện. Kể chuyện theo tranh là kĩ thuật tổ chức cho HS tự kể 
lại một câu chuyện dựa trên cơ sở quan sát các tranh minh hoạ và những lời dẫn, gợi 
ý dưới mỗi tranh.

Kĩ thuật kể chuyện theo tranh rất phù hợp với tư duy trực quan của HS lớp 5, giúp 
các em tiếp cận, tìm hiểu các chuẩn mực, hành vi đạo đức một cách nhẹ nhàng, hấp 
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dẫn. Đồng thời, phương pháp này còn giúp HS phát triển óc quan sát, năng lực ngôn 
ngữ, năng lực sáng tạo.
b) Quy trình thực hiện

– GV yêu cầu HS quan sát từng tranh theo các gợi ý sau:

+ Trong tranh có những nhân vật/con vật nào?

+ Họ đang làm gì? Ở đâu? 

+ Nét mặt họ trông như thế nào? 

+ …

– HS trình bày cảm nhận của các em về nội dung tranh.

– Giáo viên (GV) làm rõ nội dung từng tranh.

– HS chuẩn bị kể chuyện (theo cá nhân hoặc theo nhóm), dựa trên nội dung tranh 
và lời dẫn/gợi ý dưới mỗi tranh.

– GV mời một số HS/nhóm HS lên kể chuyện theo tranh.

– Bình chọn HS/nhóm HS kể chuyện hay nhất.

– GV kể tóm tắt lại nội dung câu chuyện. 

c) Ví dụ minh hoạ

Trong dạy học môn Đạo đức lớp 5, có thể tổ chức cho HS:

– Kể chuyện theo tranh Tớ chẳng cần kế hoạch nào cả trong Bài 8 “Em lập kế 
hoạch cá nhân”.
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d) Một số lưu ý

– HS chỉ có thể kể được chuyện theo tranh khi các tranh minh hoạ phải lột tả được 
đầy đủ nội dung câu chuyện.

– Lựa chọn câu chuyện phù hợp. Nội dung câu chuyện phải liên quan đến chuẩn 
mực hành vi đạo đức, pháp luật hay kĩ năng sống HS sắp học hoặc đang cần tìm hiểu.

– HS có thể kể cá nhân hoặc theo nhóm, mỗi em một tranh nối tiếp nhau.
– Nội dung câu chuyện HS kể có thể khác nhau và khác với nội dung chuẩn bị 

của GV.
– Khi kể lại nội dung câu chuyện, GV nên sử dụng ngôn ngữ phù hợp với lứa tuổi 

HS lớp 5; thậm chí có thể chắt lọc những chi tiết, sử dụng luôn những câu, từ trong 
những câu chuyện HS đã kể.

– Giọng kể tự nhiên, ngôn ngữ sinh động, gợi cảm, giàu hình ảnh, có thể kết hợp 
các biểu cảm phi ngôn ngữ.

– Nên sử dụng các câu hỏi gợi trí tưởng tượng.
– Phương pháp kể chuyện nên được ưu tiên sử dụng cho mạch Khám phá hoặc 

Luyện tập để có thể giúp HS khám phá hoặc ôn luyện lại tri thức đã khám phá, hoặc 
hình thành thái độ, cảm xúc với các chuẩn mực hành vi đạo đức, pháp luật hay kĩ 
năng sống. 
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6.2. Phương pháp dạy học hợp tác  (hay còn gọi là phương pháp làm việc theo nhóm)

a) Khái niệm
Phương pháp dạy học hợp tác là phương pháp dạy học trong đó HS làm việc theo 

nhóm để cùng nghiên cứu, trao đổi ý tưởng và giải quyết vấn đề đặt ra. Dựa trên cách 
thức tổ chức này, HS lĩnh hội được tri thức, rèn luyện một số kĩ năng có liên quan, 
góp phần phát triển năng lực, phẩm chất của mình.

– Năm yếu tố của phương pháp dạy học hợp tác:
+ Có sự phụ thuộc lẫn nhau một cách tích cực: Kết quả của cả nhóm chỉ có được 

khi có sự hợp tác làm việc, chia sẻ của tất cả các thành viên trong nhóm.
+ Thể hiện trách nhiệm cá nhân: Mỗi cá nhân đều được phân công trách nhiệm 

thực hiện một phần của công việc và tích cực làm việc để đóng góp vào kết quả chung.
+ Khuyến khích sự tương tác: Trong quá trình làm việc, cần có sự trao đổi, chia 

sẻ giữa các thành viên trong nhóm để tạo thành ý kiến chung của nhóm.
+ Rèn luyện các kĩ năng xã hội: Tất cả các thành viên đều có cơ hội để rèn kĩ năng 

như: lắng nghe tích cực, đặt câu hỏi, đưa thông tin phản hồi tích cực, thuyết phục, ra 
quyết định.

– Phương pháp dạy học hợp tác có tác dụng phát triển cho HS năng lực hợp tác, 
năng lực giao tiếp, năng lực tư duy phê phán,…
b) Quy trình thực hiện

– GV nêu nhiệm vụ học tập hoặc vấn đề cần tìm hiểu và phương pháp học tập cho 
cả lớp.

– GV chia HS thành các nhóm học tập và phân công vị trí làm việc cho các nhóm. 
Tuỳ theo nhiệm vụ, quy mô nhóm có thể khác nhau. HS cần được ngồi đối diện với 
nhau để tạo ra sự tương tác trong quá trình học tập.

– GV giao nhiệm vụ cho mỗi nhóm HS: Mỗi nhóm có thể thực hiện một nhiệm 
vụ riêng biệt trong gói nhiệm vụ chung hoặc tất cả các nhóm đều thực hiện cùng một 
nhiệm vụ. Cần quy định thời gian làm việc và sản phẩm cần đạt của mỗi nhóm.

– Hướng dẫn hoạt động của nhóm HS: Nhóm trưởng điều khiển hoạt động, HS 
làm việc cá nhân, theo cặp, chia sẻ kinh nghiệm, thảo luận và thống nhất kết quả 
chung, thư kí ghi chép kết quả làm việc nhóm, phân công đại diện trình bày kết quả 
trước lớp. 

– GV quan sát, hỗ trợ các nhóm thảo luận giải quyết nhiệm vụ được giao.
– Đại diện từng nhóm trình bày kết quả làm việc của nhóm. Các nhóm khác quan 

sát, lắng nghe, chất vấn, bình luận và bổ sung ý kiến.
– GV nhận xét và tổng kết.
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c) Ví dụ minh hoạ
– Khi dạy Bài 10 “Em phòng, tránh xâm hại”, Luyện tập 1, GV chia lớp thành 

các nhóm học tập, hướng dẫn HS quan sát tranh và trả lời câu hỏi: Em đồng tình hay 
không đồng tình với ý kiến nào dưới đây? Vì sao?

– Khi dạy Bài 11 “Em nhận biết biết việc sử dụng tiền hợp lí”, Luyện tập 3, GV 
có thể tổ chức cho HS thảo luận nhóm để xử lí các tình huống.
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– Khi dạy Bài 6 “Môi trường sống quanh em”, Luyện tập 3, GV yêu cầu HS hoạt 
động theo nhóm để dự đoán hậu quả từ các hành động theo SGK. GV cho thời gian 
HS hoạt động theo nhóm và dự đoán các hậu quả có thể xảy ra. Sau đó, GV mời các 
nhóm trình bày tình huống làm quen và thiết lập quan hệ với bạn mới trước lớp. 

d) Một số lưu ý

– Chỉ sử dụng phương pháp dạy học hợp tác để giải quyết những nhiệm vụ học tập 
phức tạp, đòi hỏi sự tham gia đóng góp ý tưởng, công sức của nhiều thành viên. Nói 
cách khác, với những nhiệm vụ đơn giản mà cá nhân HS có thể tự giải quyết được thì 
không nên tổ chức làm việc nhóm.

– Có nhiều cách chia nhóm. Quy mô nhóm có thể lớn hoặc nhỏ, tuỳ theo nhiệm 
vụ. Tuy nhiên, nhóm thường từ 2 – 6 HS là phù hợp. Không nên chia nhóm quá đông 
để tránh tình trạng một số HS ỷ lại, không tham gia hoạt động.

– Mỗi nhóm nên có một nhóm trưởng để điều khiển và một thư kí để ghi biên bản 
thảo luận nhóm. HS cần được luân phiên nhau làm nhóm trưởng, thư kí cũng như luân 
phiên đại diện cho nhóm để trình bày kết quả thảo luận.

– Nhiệm vụ giao cho nhóm HS phải phù hợp với chủ đề bài học, với khả năng của 
HS lớp 5, với thời lượng và cơ sở vật chất, trang thiết bị của lớp học.

– Nhiệm vụ của mỗi nhóm có thể giống hoặc khác nhau. 
– Các thành viên trong nhóm phải nắm vững nhiệm vụ của nhóm và của bản thân. 

Mỗi cá nhân đều được phân công trách nhiệm thực hiện một phần của công việc và 
tích cực làm việc để đóng góp vào kết quả chung. Tránh tình trạng chỉ nhóm trưởng 
và thư kí làm việc.

– GV cần tạo cơ hội cho HS tham gia vào các nhóm khác nhau, với các HS khác 
nhau để các em có thể tương tác, học hỏi lẫn nhau.

– Khi trao đổi, chia sẻ, thảo luận nhóm, các thành viên nên ngồi đối diện nhau; 
Các thành viên đều phải tuân theo sự điều khiển của nhóm trưởng, lắng nghe ý kiến 
của bạn trong nhóm và mạnh dạn chia sẻ suy nghĩ, ý tưởng của bản thân.
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– Cách trình bày kết quả hoạt động nhóm có thể theo nhiều hình thức: bằng lời, 
bằng tranh vẽ, bằng tiểu phẩm, bằng văn bản viết,...; có thể do một người thay mặt 
nhóm trình bày hoặc có thể do nhiều người trình bày, mỗi người một đoạn nối tiếp nhau.

– GV phải theo dõi các nhóm HS hoạt động, khuyến khích và hỗ trợ các em khi 
cần thiết.

– HS cần được tự đánh giá kết quả hoạt động của nhóm mình và đánh giá kết quả 
hoạt động của nhóm khác.

– GV nên chú ý yếu tố về mặt tâm lí như: cảm xúc, sở thích, năng lực tương đồng 
trong việc chia nhóm.

– GV nên cân nhắc tần suất sử dụng phương pháp này cho phù hợp, tránh việc 
dành nhiều thời gian không cần thiết.

– Phương pháp dạy học hợp tác có thể được triển khai cụ thể thông qua các kĩ 
thuật dạy học hiện đại như: động não, bể cá, XYZ, tia chớp, kể 3, KWL, ổ bi, phòng 
tranh, công đoạn,…

– Phương pháp dạy học hợp tác có thể được sử dụng cho tất các mạch: Khởi động, 
Khám phá, Luyện tập và Vận dụng. Tuy nhiên, cần lưu ý phối hợp hài hoà giữa hoạt 
động nhóm và hoạt động cá nhân trong tiến trình tổ chức lớp học.

6.3. Phương pháp dạy học bằng tình huống
a) Khái niệm

– Trong dạy học môn Đạo đức, dạy học bằng tình huống là phương pháp tổ chức 
cho HS xem xét, phân tích những vấn đề/tình huống cụ thể thường gặp phải trong đời 
sống thực tiễn và xác định cách giải quyết, xử lí vấn đề/tình huống đó một cách có 
hiệu quả, phù hợp với các chuẩn mực đạo đức xã hội. 

– Phương pháp dạy học bằng tình huống giữ vai trò quan trọng trong việc phát 
triển cho HS các năng lực: giải quyết vấn đề, tư duy phê phán, tư duy sáng tạo, tìm 
kiếm và xử lí thông tin.
b) Quy trình thực hiện

– GV nêu tình huống và hướng dẫn HS nhận dạng, xác định tình huống:

+ Tình huống xảy ra ở đâu?

+ Tình huống xảy ra khi nào? 

+ Tình huống xảy ra với ai? 
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+ Vấn đề cần giải quyết là gì?
– GV giao nhiệm vụ xử lí tình huống cho HS/nhóm HS và hướng dẫn các em các 

bước để xử lí tình huống:
+ Thu thập thông tin có liên quan đến tình huống đặt ra; 
+ Liệt kê/phán đoán các cách giải quyết có thể có; 
+ Phân tích, đánh giá kết quả mỗi cách giải quyết;
+ So sánh kết quả các cách giải quyết; 
+ Lựa chọn cách giải quyết tối ưu nhất.
– HS/các nhóm HS làm việc, thực hiện nhiệm vụ được giao.
– Một số HS/đại diện nhóm HS trình bày kết quả.
– Thảo luận chung cả lớp:
+ Em/nhóm em có đồng tình với cách giải quyết mà nhóm bạn đã trình bày 

không? Vì sao?
+ Em/nhóm em có cách giải quyết khác không? Đó là cách giải quyết như thế 

nào? Vì sao em/nhóm em lại chọn cách giải quyết đó?
– GV tổng kết các ý kiến của HS và định hướng cho các em cách giải quyết phù 

hợp với chuẩn mực đạo đức xã hội.
c) Ví dụ minh hoạ

– Khi dạy Bài 2 “Em tôn trọng sự khác biệt”, Luyện tập 3, GV có thể cho HS xử 
lí các tình huống sau:

– Khi dạy Bài 4 “Em biết vượt qua khó khăn”, Luyện tập 4, GV có thể cho HS xử 
lí các tình huống sau: 
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– Khi dạy Bài 11 “Em quý trọng đồng tiền”, Luyện tập 3, GV có thể cho HS xử 
lí các tình huống sau: 

– Khi dạy Bài 8 “Em lập kế hoạch cá nhân”, Luyện tập 4, GV có thể cho HS xử 
lí tình huống sau: 

d) Một số lưu ý
– Các tình huống đưa ra để HS xử lí, giải quyết cần thoả mãn các yêu cầu sau:

+ Phù hợp với chủ đề bài học đạo đức.

+ Phù hợp với trình độ nhận thức của HS lớp 5 cả về độ khó và độ dài. 

+ Gần gũi với cuộc sống thực của HS lớp 5.

+ Được diễn tả bằng kênh chữ hoặc kênh hình, hoặc kết hợp cả hai kênh chữ và 
kênh hình.

+ Tình huống phải chứa đựng những mâu thuẫn cần giải quyết, gợi ra cho HS 
nhiều hướng suy nghĩ, nhiều cách giải quyết vấn đề.

– Có thể tổ chức cho các nhóm HS xử lí, giải quyết cùng một tình huống hoặc các 
tình huống khác nhau, tuỳ theo mục đích của hoạt động.
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– HS cần xác định rõ tình huống trước khi xử lí tình huống.

– Có thể sử dụng kĩ thuật động não để HS cả lớp liệt kê các phương án giải quyết 
có thể xảy ra, trước khi giao nhiệm vụ cho HS/nhóm HS xử lí, lựa chọn phương án 
giải quyết tối ưu.

– Cách giải quyết tối ưu đối với mỗi HS/nhóm HS có thể giống hoặc khác nhau, 
tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, cảm xúc và giá trị của các em.

– Phương pháp dạy học bằng tình huống có thể sử dụng cho mạch Luyện tập và 
Vận dụng để giúp HS ôn tập lại các tri thức đạo đức, pháp luật hay kĩ năng sống đã 
được tìm hiểu hoặc vận dụng các tri thức đã học để xử lí một vấn đề/tình huống ở 
mạch vận dụng. 

6.4. Phương pháp đóng vai
a) Khái niệm

Phương pháp đóng vai trong dạy học là phương pháp dạy học dựa trên việc tổ 
chức cho HS thực hành một số cách ứng xử nào đó trong một tình huống giả định theo 
các vai trong kịch bản nhằm đạt được mục tiêu dạy học. Qua đó, tạo bầu không khí 
vui vẻ, giúp HS phát huy tính tích cực, sáng tạo và thực hành, rèn luyện những điều 
đã học để phát triển năng lực, phẩm chất của bản thân.

Phương pháp đóng vai thường gắn với phương pháp dạy học bằng tình huống và 
có vai trò quan trọng trong việc phát triển cho HS các năng lực: giao tiếp, giải quyết 
vấn đề, tư duy sáng tạo,… 
b) Quy trình thực hiện

Có thể tiến hành đóng vai theo các bước sau:

– GV nêu chủ đề, chia nhóm và giao tình huống, nhiệm vụ đóng vai cho từng 
nhóm. Mỗi tình huống có thể phân công một hoặc nhiều nhóm cùng đóng vai.

– GV cần quy định rõ thời gian chuẩn bị và thời gian đóng vai của mỗi nhóm. 

– Các nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai. Trong khi HS thảo luận và chuẩn bị 
đóng vai, GV nên đi đến từng nhóm lắng nghe và gợi ý, giúp đỡ HS khi cần thiết.

– Các nhóm lên đóng vai.

– Thảo luận lớp: Nhận xét về cách ứng xử và cảm xúc của các vai diễn, về ý nghĩa 
của các cách ứng xử.

– GV kết luận, định hướng cho HS về cách ứng xử tích cực trong tình huống đã cho. 
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c) Ví dụ minh hoạ

– Khi dạy Bài 5 “Em bảo vệ cái đúng, cái tốt”, Luyện tập 3, GV có thể cho HS 
đóng vai và xử lí các tình huống sau:

d) Một số lưu ý

– Tình huống đóng vai phải phù hợp với chủ đề bài học đạo đức, phù hợp với lứa 
tuổi, trình độ HS lớp 5 và điều kiện, hoàn cảnh lớp học.

– Tình huống đóng vai không nên quá dài và phức tạp, vượt quá thời gian cho phép.
– Tình huống đóng vai phải có nhiều cách giải quyết.
– Tình huống đóng vai cần để mở để HS tự tìm cách giải quyết, cách ứng xử phù 

hợp, không cho trước kịch bản, lời thoại.
– Phải dành thời gian phù hợp đủ cho HS thảo luận xây dựng kịch bản và chuẩn 

bị đóng vai.
– Các vai diễn nên để HS xung phong hoặc tự phân công nhau đảm nhận.
– Nên khích lệ cả những HS nhút nhát cùng tham gia.
– Nên có hoá trang và đạo cụ đơn giản để tăng tính hấp dẫn của hoạt động đóng vai.
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– Phương pháp đóng vai nên được sử dụng cho mạch Luyện tập và Vận dụng để 
giúp HS thực hành trên lớp các chuẩn mực đạo đức, pháp luật và kĩ năng sống. 

6.5. Phương pháp dạy học bằng trò chơi
a) Khái niệm

Phương pháp dạy học bằng trò chơi là phương pháp dạy học mà người GV sử 
dụng trò chơi để tổ chức cho các em HS tìm hiểu về một vấn đề nào đó, trên cơ sở 
đó nhằm đạt được mục tiêu dạy học và tạo cảm xúc tích cực, phát triển hứng thú học 
tập cho HS cũng như góp phần hình thành, phát triển phẩm chất, năng lực tương ứng.

Loại trò chơi Khởi động Kích thích học tập Khám phá tri thức

Mục tiêu 
Tạo hưng phấn trước 
khi học

Kích thích tính tích 
cực học tập 

Khám phá tri thức

Tác dụng
Thư giãn, kích hoạt 
tâm thế học tập

Học tập hào hứng, 
sôi động

Trải nghiệm, tạo tình 
huống có vấn đề

Đặc điểm 
Chơi ra chơi, học ra 
học

Thao tác chơi là 
hình thức học tập

Thao tác chơi là nội 
dung học tập

Yêu cầu Trò chơi đa dụng 
Sử dụng kĩ thuật, 
công nghệ 

Sáng tạo

Lí luận và thực tiễn đã chứng minh tác dụng của phương pháp này trong dạy học 
môn Đạo đức. Cụ thể, qua trò chơi HS sẽ:

– Có cơ hội để thể nghiệm những thái độ, hành vi tích cực. Chính nhờ sự thể 
nghiệm này, sẽ hình thành được ở các em niềm tin vào những thái độ, hành vi tích 
cực, tạo ra động cơ bên trong cho những hành vi ứng xử trong cuộc sống.

– Được rèn luyện kĩ năng ra quyết định, lựa chọn cho mình cách ứng xử đúng đắn, 
phù hợp trong tình huống.

– Được hình thành năng lực quan sát, kĩ năng nhận xét, đánh giá hành vi.
– Được lĩnh hội các chuẩn mực đạo đức, pháp luật, kĩ năng sống một cách tự 

nhiên, nhẹ nhàng, sinh động; không khô khan, nhàm chán; được lôi cuốn vào quá 
trình luyện tập một cách tự nhiên, hứng thú và có tinh thần trách nhiệm; đồng thời 
giải trừ được những mệt mỏi, căng thẳng trong học tập.

– Được tăng cường tương tác với các thầy cô giáo và với nhau trong quá trình 
học tập.
b) Quy trình thực hiện

– GV phổ biến để HS nắm được tên trò chơi, cách chơi, luật chơi, thời gian, địa 
điểm chơi và một số yêu cầu cụ thể khác, nếu có.
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– Tổ chức cho HS chơi thử, nếu cần thiết.
– Tổ chức cho HS tiến hành chơi thật.
– Sau khi trò chơi kết thúc, GV cùng HS tổng kết, đánh giá kết quả, xác định thứ 

hạng các đội chơi.
– Thảo luận về ý nghĩa của trò chơi, liên hệ trò chơi với nội dung bài học và mục 

tiêu đặt ra ban đầu. 
c) Ví dụ minh hoạ

– Khi dạy bài 6 “Bảo vệ môi trường sống”, GV có thể tổ chức cho HS chơi trò Ai 
tinh mắt để học sinh đoán được các nghề liên quan đến đồ dùng, dụng cụ đó.

– Khi dạy bài 11 “Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí”, GV có thể tổ chức cho 
HS chơi trò chơi Hãy chọn giá đúng để HS có thể đoán được giá của các sản phẩm, 
phục vụ cho việc tiêu dùng hằng ngày của chính bản thân HS. Khi một HS đoán đúng 
hoặc thấp hơn gần nhất với giá của sản phẩm, HS đó sẽ giành chiến thắng. 
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Trò chơi giúp HS tích cực tham gia trò chơi và nêu được các tên kèm từ lấy âm 
đầu mô tả được đặc điểm của bản thân một cách phù hợp.
d) Một số lưu ý 

– Sau khi chơi, GV cần tổ chức cho HS thảo luận để nhận ra ý nghĩa giáo dục của 
trò chơi, liên hệ với nội dung bài học và mục tiêu đặt ra.

– Mục đích của trò chơi phải hướng đến mục tiêu của bài học, yêu cầu cần đạt.

– Hình thức chơi đa dạng để giúp HS thay đổi các hoạt động học tập trên lớp, giúp 
HS phối hợp hoạt động trí tuệ với các hoạt động vận động, thư giãn.

– Luật chơi nên đơn giản để HS dễ nhớ, dễ thực hiện. Cần đưa ra cách chơi sao 
cho có nhiều HS tham gia để tăng cường kĩ năng học tập hợp tác, giao tiếp.

– Tổ chức chơi vào thời gian thích hợp của bài học để làm cho HS hứng thú học tập 
vừa hướng đến sự hình thành phẩm chất, năng lực đặc thù trong từng bài học cụ thể.

– Trò chơi phải dễ tổ chức và thực hiện; phải phù hợp với chủ đề bài học, đặc 
điểm và trình độ HS lớp 5, quỹ thời gian, hoàn cảnh, điều kiện thực tế của lớp học; 
đồng thời phải không gây nguy hiểm cho HS.

– Phải quy định rõ thời gian, địa điểm chơi và các yêu cầu cần thiết khác cho HS 
trước khi chơi.

– HS phải nắm được quy tắc chơi và phải tôn trọng luật chơi.

– Trong quá trình chơi, HS có thể gây mất trật tự, làm ảnh hưởng đến các lớp 
khác. Do vậy, GV cần nêu rõ yêu cầu giữ trật tự với HS trước khi chơi hoặc tổ chức 
cho HS chơi ở ngoài sân trường, tránh xa khu vực các lớp khác đang học.

– Phải phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của HS, tạo điều kiện cho HS 
tham gia tổ chức, điều khiển tất cả các khâu: từ chuẩn bị, tiến hành trò chơi và đánh 
giá sau khi chơi.

– Phương pháp dạy học bằng trò chơi có thể được sử dụng hiệu quả cho các mạch: 
Khởi động, Khám phá, Luyện tập và cả Vận dụng. 

6.6. Phương pháp dạy học thực hành
a) Khái niệm

Phương pháp dạy học thực hành là phương pháp dạy học dựa vào sự quan sát và 
thực nghiệm tự lực của HS dưới sự hướng dẫn của GV thông qua lời nói, câu  hỏi, bài 
tập, các thao tác nhằm giúp cho HS hiểu rõ và vận dụng kiến thức lí thuyết để hình 
thành và rèn luyện kĩ năng, kĩ xảo tương ứng.
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b) Quy trình thực hiện

Giai đoạn 1: Chuẩn bị

GV chọn đề tài thực hành, xác định phương án thực hành, chuẩn bị thiết bị, phân 
công vị trí thực hành, kiểm tra, sắp xếp dụng cụ.

Giai đoạn 2: Thực hiện (4 bước)

(1) Mở đầu: Khơi gợi động cơ học; (2) Làm mẫu: GV làm mẫu và giải thích; (3) 
Làm lại: HS làm lại các bước; (4) Luyện tập độc lập: HS tự thực hiện các công đoạn.

Giai đoạn 3: Kết thúc

GV phân tích kết quả thực hiện so với mục đích yêu cầu; giải đáp các thắc mắc 
và lưu ý những sai sót.
c) Ví dụ minh hoạ

–  Khi dạy Bài 10 “Em phòng, tránh xâm hại”, Vận dụng 1, 2, GV có thể cho 
tổ chức HS thực hành chia sẻ cách phòng, tránh xâm hại với bạn và thực hành theo 
nguyên tắc bàn tay để giữ an toàn và bảo vệ bản thân.

– Khi dạy Bài 12 “Em biết vượt qua khó khăn”, Vận dụng 1, GV có thể cho tổ 
chức cho HS thử làm chuyên gia tư vấn để đưa ra cách vượt qua khó khăn trong 
học tập và cuộc sống cho bạn bè trong lớp. 
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d) Một số lưu ý

– Chỉ tổ chức cho HS thực hành sau khi các em đã nắm vững mẫu hành vi và yêu 
cầu thực hành.

– Mẫu hành vi cần được xác lập rõ ràng.

– Có thể tổ chức cho HS thực hành theo cá nhân, theo cặp, theo nhóm, cả lớp tuỳ 
trường hợp cụ thể.

– Cần tổ chức cho HS trình bày kết quả thực hành trong nhóm, trước lớp.

– Cần tổ chức cho HS tự đánh giá và đánh giá đồng đẳng về kết quả thực hành của 
mỗi cá nhân, mỗi nhóm và cùng nhau rút kinh nghiệm chung.

– HS cần tích cực, tự giác, độc lập và có kĩ năng bảo vệ bản thân.

– Chuẩn bị trang thiết bị, dụng cụ, nguyên vật liệu cho nơi thực hành chu đáo, 
an toàn. 

– Phương pháp dạy học thực hành phù hợp cho việc hướng dẫn HS thực hành các 
thao tác hành vi chuẩn mực đạo đức, pháp luật và kĩ năng sống ở mạch Vận dụng. 

6.7. Phương pháp dạy học trực quan	
a) Khái niệm

Phương pháp dạy học trực quan là phương pháp dạy học sử dụng các phương tiện 
trực quan, phương tiện kĩ thuật dạy học ở trước, trong và sau khi nhận tài liệu mới, 
khi ôn tập, nhằm củng cố, hệ thống hoá, kiểm tra tri thức, kĩ năng, kĩ xảo để phát triển 
năng lực, phẩm chất của HS. 

b) Quy trình thực hiện

Bước 1: GV giới thiệu về các vật dụng trực quan; nêu yêu cầu quan sát. 

Bước 2: GV trình bày các nội dung trong phương tiện trực quan. 

Bước 3: GV yêu cầu HS trình bày lại, giải thích nội dung.

Bước 4: GV yêu cầu HS rút ra kết luận, GV khái quát về vấn đề.

c) Ví dụ minh hoạ

Khi dạy bài 8 Em lập kế hoạch cá nhân phần Khám phá 1 có hoạt động quan sát 
ảnh và trả lời câu hỏi.

GV đưa hình ảnh để HS quan sát và trình bày nội dung, GV nhận xét, chốt lại.
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d) Một số lưu ý

– GV cần giải thích rõ mục đích.
– Chuẩn bị tỉ mỉ, chu đáo.
– Không lạm dụng.
– Tất cả HS được quan tâm đầy đủ.
– Bảo quản phương tiện trực quan sau khi sử dụng xong.
– Cần lồng ghép phát triển năng lực quan sát của HS.
– Kết hợp với lời nói.
– Phương pháp này có thể được sử dụng hiệu quả cho mạch khám phá, luyện tập. 

7   Đánh giá kết quả học tập môn đạo đức lớp 5 theo hướng phát 
triển phẩm chất, năng lực

7.1. Một số vấn đề chung về đánh giá kết quả học tập môn đạo đức lớp 5 theo 
hướng phát triển phẩm chất, năng lực

Đánh giá là một khâu quan trọng của quá trình dạy học môn Đạo đức cho HS. 
Việc đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức theo tinh thần đổi mới hướng tới mục 
đích chủ yếu là đánh giá những năng lực mà môn học có nhiệm vụ phát triển cho HS 
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sau mỗi giai đoạn học tập. Khi chuyển từ đánh giá theo chuẩn kiến thức, kĩ năng sang 
đánh giá theo năng lực, GV cần nhận ra được khả năng tiềm ẩn của HS, không chỉ 
đánh giá cái mà HS “biết” mà cần đánh giá những gì HS “làm”; quan tâm nhiều hơn 
đến sự tiến bộ và mức độ năng lực của mỗi cá nhân được bộc lộ trong quá trình học 
tập, qua đó có sự điều chỉnh nội dung và phương pháp dạy học phù hợp. Đánh giá 
theo định hướng phát triển năng lực lấy kết quả đầu ra và các phương diện biểu hiện 
năng lực của HS làm căn cứ, chú ý đến các nội dung đánh giá mang tính tổng hợp, 
gắn với việc giải quyết các tình huống thực tiễn.

Như vậy, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực cần được thực hiện rộng 
rãi và đa chiều, và được thiết kế theo nhu cầu phát triển và mức độ của HS. Để phát 
triển năng lực HS, việc đánh giá không chỉ đánh giá kết quả đầu ra mà còn tập trung 
vào đánh giá quá trình, đánh giá vì sự tiến bộ của HS.

Đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức theo định hướng phát triển năng lực HS 
nhằm mục tiêu:

– Đánh giá mức độ phát triển năng lực của HS dựa theo chuẩn đầu ra của chương 
trình giáo dục tổng thể và theo chuẩn đầu ra của chương trình môn học (ở những nội 
dung được tích hợp năng lực đó);

– Xác định vùng phát triển hiện tại của HS để thiết lập kế hoạch can thiệp sư phạm 
trong quá trình giảng dạy trên lớp nhằm hỗ trợ HS có thể chuyển sang vùng phát triển 
gần trên cơ sở đường phát triển năng lực.

– Báo cáo cho cha mẹ và các bên liên quan ở các cấp về thành tích, sự tiến bộ về 
khả năng của HS; xây dựng hồ sơ học tập về các kĩ năng của HS trong suốt quá trình 
học tập ở trường phổ thông; 

– Cung cấp thông tin cho việc đánh giá, xem xét lại sự phù hợp của chuẩn đầu 
ra của Chương trình môn Đạo đức cũng như chất lượng của nội dung, phương pháp 
giảng dạy môn Đạo đức được sử dụng trong lớp học.

7.2. Sử dụng hình thức kiểm tra, đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, 
năng lực học sinh đối với môn Đạo đức

Việc đánh giá kết quả học tập môn Đạo đức của HS lớp 5 phải kết hợp giữa đánh 
giá thường xuyên và đánh giá định kì. Trong đó:

+ Đánh giá thường xuyên là một hình thức đánh giá trong dạy học môn Đạo đức 
được thực hiện qua từng hoạt động, tiết học, bài học. Như vậy, mỗi một HS đều được 
đánh giá một cách thường xuyên, bảo đảm việc giáo dục đạo đức diễn ra liên tục, 
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xuyên suốt. Mục đích của đánh giá thường xuyên là giúp GV, HS xác định được mức 
độ được giáo dục của từng HS trên cơ sở đối chiếu với mục tiêu, các yêu cầu cần đạt 
theo chương trình môn Đạo đức, từ đó, tác động phù hợp nhằm giúp các em tiến bộ 
không ngừng, góp phần nâng cao chất lượng và hiệu quả quá trình này. Trong đánh giá 
thường xuyên môn Đạo đức, ngoài GV, cả HS cũng tự đánh giá bản thân và đánh giá lẫn 
nhau nhằm tạo ra sự thống nhất. Bên cạnh đó, trong nhiều trường hợp, còn có sự tham 
gia của các lực lượng giáo dục, trước hết là gia đình. Chính sự tham gia này của các lực 
lượng giáo dục giúp cho việc đánh giá trở nên khách quan hơn nhờ HS được đánh giá 
mọi lúc, mọi nơi. Ví dụ, liên quan đến những bài học đạo đức về mối quan hệ với gia 
đình, sự đánh giá của gia đình về việc HS thực hiện hành vi là cực kì quan trọng. Trong 
đánh giá thường xuyên, GV nhất thiết phải vận dụng phối hợp các phương pháp đánh 
giá khác nhau như: quan sát, vấn đáp, đánh giá qua sản phẩm hoạt động của HS,… nhờ 
đó, việc đánh giá mới bảo đảm tính khách quan, nhất là đánh giá hành vi HS.

+ Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, đánh giá định kì đối với môn Đạo 
đức được thực hiện vào bốn thời điểm: giữa học kì 1, cuối học kì 1, giữa học kì 2 và 
cuối năm học. Nội dung đánh giá định kì bao gồm: Các biểu hiện về phẩm chất, năng 
lực chung và năng lực đặc thù theo chương trình quy định theo các nội dung, bài đã 
học và các yêu cầu cần đạt theo các nội dung, bài đã học được quy định trong chương 
trình môn học. Trên cơ sở đánh giá thường xuyên, đối chiếu mức độ hoàn thành 
nhiệm vụ, kết quả đạt được của HS với mục tiêu, yêu cầu cần đạt của chương trình 
môn Đạo đức, GV đưa ra đánh giá cá nhân HS theo một trong các mức sau:

– Hoàn thành tốt: Thực hiện tốt các yêu cầu học tập của môn Đạo đức.
– Hoàn thành: Thực hiện được các yêu cầu học tập của môn Đạo đức.
– Chưa hoàn thành: Chưa thực hiện được một số yêu cầu học tập của môn Đạo đức.
Bên cạnh đó, GV cũng cần ghi nhận sự tiến bộ của HS sau một thời gian học tập 

(học kì, năm học). Những phương pháp kiểm tra, đánh giá thường được vận dụng 
trong đánh giá định kì môn Đạo đức là vấn đáp, kiểm tra viết. Theo quy định của Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, đánh giá định kì không cho điểm.

7.3. Một số phương pháp đánh giá kết quả học tập môn đạo đức của HS lớp 5 
theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực

7.3.1. Phương pháp đánh giá bằng quan sát
a) Khái niệm

Đánh giá bằng phương pháp quan sát là phương pháp GV theo dõi, lắng nghe HS 
trong quá trình giảng dạy trên lớp/ngoài nhà trường, sử dụng phiếu quan sát, bảng 
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kiểm tra, nhật ký ghi chép lại các biểu hiện của HS để sử dụng làm minh chứng đánh 
giá quá trình học tập, rèn luyện của HS.

Đánh giá bằng quan sát giúp GV quan sát thường xuyên công việc của HS giúp 
cung cấp thông tin liên tục về sự tiến bộ của HS. Bên cạnh đó, GV có thể sửa chữa 
các lỗi và giúp HS giải quyết những khó khăn nảy sinh trong quá trình học tập. Thuận 
lợi trong việc đánh giá về mặt thái độ, kĩ năng của HS cũng như thực hiện các chuẩn 
mực hành vi đạo đức, pháp luật và kĩ năng sống của HS.
b) Quy trình thực hiện đánh giá quan sát

Bước 1: Chuẩn bị. 

Cần xác định rõ:

* Mục đích quan sát:

+ Muốn cung cấp thông tin định tính để bổ sung cho các thông tin định lượng 
trong điều tra, thu thập minh chứng để đánh giá các tiêu chí.

+ Muốn biết năng lực dạy học của GV.

+ Muốn biết hiệu quả hoạt động dạy học, của các trang thiết bị dạy học phục vụ 
mục tiêu đào tạo.

*  Đối tượng quan sát: HS, quá trình học tập của HS. Sự tương tác giữa HS với 
HS, HS với GV, nhóm HS, trường học, môi trường, văn hoá,...

* Nội dung quan sát: Kiến thức, kĩ năng nhận thức, kĩ năng thực hành, các thao 
tác, hành vi, động cơ, thái độ, hứng thú học tập môn học của HS,...

* Cách thức quan sát:

+ Quan sát công khai hoặc không công khai.

+ Quan sát trực tiếp: Quan sát và ghi chép hành vi của HS ngay tại bối cảnh và 
thời gian thực tế diễn ra.

+ Quan sát gián tiếp: Không quan sát trực tiếp hành vi mà đi thu thập các dấu vết 
của hành vi còn sót lại.

+ Quan sát có cấu trúc/hệ thống: Quan sát có hệ thống hành vi của HS (có kế 
hoạch rõ ràng và cụ thể về lựa chọn, quan sát, ghi chép và mã hoá hành vi), đóng vai 
trò quan trọng và đem lại nhiều thông tin trong quá trình quan sát. Quan sát có cấu 
trúc/hệ thống là loại quan sát trực tiếp, công khai hoặc không công khai. 

* Địa điểm quan sát: Trong lớp học, ngoài lớp học, ngoài cộng đồng. 

* Thời gian quan sát: Quan sát thời điểm hay quan sát trường diễn.
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* Lưu giữ kết quả quan sát: Chuẩn bị bộ công cụ quan sát (sổ ghi chép hoặc phiếu 
quan sát, thang đánh giá, phương tiện kĩ thuật,...).

Bước 2. Quan sát, ghi biên bản (quan sát những gì, cách thức quan sát; ghi chép 
những gì, ghi như thế nào;...).

Bước 3. Đánh giá (Cách thức phân tích thông tin, nhận xét kết quả, ra quyết 
định,...).

Việc sử dụng nhiều cách thức thu thập dữ liệu (phỏng vấn, quan sát, tài liệu,...), đối 
chiếu so sánh các thông tin thu thập từ các nguồn khác nhau là rất quan trọng trong việc 
nâng cao độ tin cậy của các kết quả tìm được trong quá trình đánh giá. 

c) Một số công cụ đánh giá bằng quan sát
Để việc quan sát được thực hiện một cách có hệ thống, người ta thường dùng các 

công cụ khác nhau để ghi nhận kết quả quan sát được như: 
– Nhật kí ghi chép;
– Bảng kiểm;
– Phiếu quan sát;
– …
7.3.2. Phương pháp đánh giá sản phẩm hoạt động của học sinh 

a) Khái niệm

Phương pháp đánh giá sản phẩm hoạt động của HS là phương pháp dựa vào sản 
phẩm được HS làm ra, tạo nên theo bài học để xác định kết quả học tập của các em. 
Trong dạy học môn Đạo đức, những sản phẩm của HS có thể là kết quả các hoạt động 
khác nhau như: thảo luận nhóm, điều tra các sự vật, hiện tượng trong thực tiễn, thực 
hiện hành vi, công việc trong cuộc sống,...  

Phương pháp đánh giá sản phẩm hoạt động của HS giúp tạo không gian sáng tạo, 
cơ hội cho HS thể hiện kiến thức và năng lực của mình; thúc đẩy HS học tập một cách 
có trách nhiệm và chủ động; giúp HS phát triển kĩ năng mềm; trở thành cầu nối giữa 
GV với HS và giữa HS với nhau.
b) Các loại sản phẩm hoạt động của học sinh

Các loại sản phẩm hoạt động của HS thể hiện qua:

– Các loại Phiếu học tập (phiếu làm việc cá nhân, phiếu thảo luận nhóm, phiếu 
điều tra, phiếu rèn luyện, phiếu báo cáo).

– Hiện thực được cải tạo, nhất là kết quả của các hoạt động lao động (những sản 
phẩm này được GV quan sát trực tiếp hoặc gián tiếp qua các bức ảnh).
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– Tranh ảnh, thiệp, tranh tuyên truyền, cổ động,...

– Những đồ dùng (quần áo, sách vở,...), tiền bạc được HS quyên góp,...

Đối với sản phẩm là các phiếu học tập, GV nghe HS trình bày hoặc đọc kết quả 
được HS ghi trong phiếu, đối chiếu với đáp án (đối với làm việc cá nhân, thảo luận 
nhóm) hay những yêu cầu hoạt động (đối với các hoạt động điều tra, thực hiện hành 
vi đạo đức) để đưa ra quyết định xử lí thông tin một cách phù hợp.

Trong nhiều trường hợp, sản phẩm thể hiện qua các phiếu học tập phản ánh kết quả 
điều tra, thực hiện hành vi, cần có sự xác nhận của các lực lượng giáo dục liên quan.

Đối với các sản phẩm là hiện thực được cải tạo, GV cần xem xét tình trạng của sự 
vật sau khi HS thực hiện hành vi, công việc, đối chiếu với hiện trạng trước đó (nếu có 
điều kiện), với những yêu cầu đối với hoạt động. Nhờ đó, GV nắm bắt được những 
thông tin về những hành vi, công việc các em đã thực hiện và kết quả đạt được.
c) Các tiêu chí cho việc đánh giá sản phẩm học tập của học sinh

Cũng như các phương pháp đánh giá khác, đánh giá sản phẩm học tập của HS 
cũng cần được xác lập những tiêu chí cụ thể cho việc đánh giá. Tổ chức giáo dục Intel 
đề xuất khi thiết lập các tiêu chí cho việc đánh giá sản phẩm học tập của HS, GV nên 
thảo luận với HS các vấn đề sau:

– Liệu rằng sản phẩm học tập của em có thể hiện sự trưởng thành hoặc sự thay 
đổi nào trong suốt thời gian học tập và có chứng minh được em đã tiến bộ hay không?

– Sản phẩm học tập của em có bao gồm toàn bộ những gì em đã làm và đã hoàn 
thành hay không?

– Sản phẩm học tập của em có bao gồm những phản ánh có suy nghĩ về thành tích 
đạt được và quá trình học tập không?

– Sản phẩm học tập của em có bao gồm mục tiêu cho việc học sắp tới không?

– Sản phẩm học tập của em có lượng thông tin thích đáng không? 

– Sản phẩm học tập của em có thể hiện chất lượng các công việc đa dạng em đã 
làm không?

– Sản phẩm học tập của em có bao gồm sự đa dạng thích hợp trong mỗi loại thành 
phần của hồ sơ không?

Từ các tiêu chí trên, có thể nhận thấy nếu đánh giá một năng lực nào đó của HS 
dựa trên một bộ hồ sơ về sản phẩm học tập cụ thể của các em thì sẽ mang lại những 
lợi ích sau:
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– GV có thể nhìn thấy được cả quá trình phấn đấu trưởng thành của HS, sự hoàn 
thiện năng lực của các em được thể hiện cụ thể qua sản phẩm của từng giai đoạn.

– GV có thể thu thập được phản hồi của HS từ những lời tự đánh giá của các em 
về công việc của mình.

– Hồ sơ học tập có thể giúp GV đánh giá được năng lực tư duy bậc cao của HS, 
tính sáng tạo, khả năng làm việc độc lập,… của các em.
d) Một số công cụ đánh giá bằng sản phẩm học tập của HS

– Bảng kiểm;

– Thang đo;

– Phiếu đánh giá theo tiêu chí (Rubrics).

7.3.3. Phương pháp vấn đáp 
a) Khái niệm

Vấn đáp là phương pháp hỏi và đáp giữa GV và HS nhằm làm sáng tỏ quá trình 
học tập của HS và những kết quả đạt được. Phương pháp vấn đáp có thể được vận 
dụng để kiểm tra, đánh giá HS học tập môn Đạo đức trước, trong và sau khi tiến hành 
một hoạt động, một tiết học, cũng như sau khi kết thúc một bài,...

Trong dạy học môn Đạo đức, phương pháp này giúp GV kiểm tra, đánh giá kiến 
thức, kĩ năng, thái độ, hành vi của HS liên quan đến bài học đạo đức. Qua đó, GV có 
thể phát hiện không chỉ những kết quả học tập đó mà còn quá trình HS tư duy (thường 
với câu hỏi “tại sao”, qua đó, HS giải thích nguyên nhân, thể hiện tư duy của mình,...).
b) Ưu điểm và hạn chế

* Ưu điểm:

– Đánh giá được năng lực diễn đạt bằng lời nói, giải quyết vấn đề, tư duy phản 
biện của HS.

– Thời gian kiểm tra và biết kết quả đối với HS nhanh.

– Đánh giá được việc hiểu và vận dụng kiến thức được học thông qua cách diễn 
đạt và trình bày bằng ngôn ngữ nói của HS.

* Hạn chế:

– Thời gian để đánh giá mỗi cá nhân không nhiều, thường từ 10 – 12 phút cho 
một người.

– Số lượng câu hỏi thường chỉ là 1 – 2 câu cho mỗi lượt thi. Vì vậy, có thể dẫn đến 
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khả năng HS học lệch, học tủ.
c) Các lưu ý khác

– Với việc dùng phương pháp vấn đáp, GV cần xây dựng tiêu chí chấm điểm 
(Rubrics).

– GV cũng có thể ghi âm lại các câu trả lời trong khi thi vấn đáp để làm cơ sở 
minh chứng sau này (nếu có).

8   Cách thức tổ chức các bài học 

Giai đoạn Khởi động 

GV tổ chức hoạt động khởi tạo cảm xúc, yêu cầu HS khai thác kinh nghiệm, khơi 
gợi cảm xúc đạo đức của các em về vấn đề thực tiễn liên quan đến chuẩn mực hành 
vi đạo đức. Hoạt động này giúp HS nhận ra chuẩn mực hành vi cần hình thành, từ 
đó thúc đẩy việc tìm hiểu và suy nghĩ về các biểu hiện cụ thể của hành vi đạo đức 
đó trong những hoạt động tiếp theo. Nghiên cứu khoa học và thực tiễn cho thấy, việc 
giáo dục đạo đức phải xuất phát từ cảm xúc đạo đức, khơi dậy lương tri trong mỗi con 
người thì mới đạt hiệu quả giáo dục.

Câu hỏi đặt ra cho học sinh trong giai đoạn này hướng tới khai thác, khơi dậy cảm 
xúc đạo đức trong lương tri của các em, thường là:

– Em cảm thấy thế nào về…?

– Cảm xúc của em sau khi nghe/xem… thế nào?

Giai đoạn Khám phá

Giáo viên tổ chức hoạt động Khám phá, từng bước yêu cầu HS đưa ra ý kiến, phán 
đoán, nhận xét về những hành động có thể xảy ra trong các tình huống và quyết định 
hành động nào là phù hợp với chuẩn mực hành vi đạo đức nhất, từng bước hình thành 
tư duy phản biện về các hành vi đạo đức. Từ đó, HS nhận diện được các biểu hiện cụ 
thể của chuẩn mực hành vi đạo đức và hiểu được sự cần thiết của việc thực hiện hành 
vi phù hợp với chuẩn mực đạo đức, hoặc bày tỏ thái độ (đồng tình/không đồng tình) 
trong cuộc sống hằng ngày.

Câu hỏi đặt ra cho HS trong giai đoạn này định hướng cho HS suy nghĩ, phán 
đoán về nguyên nhân, kết quả của những hành vi đạo đức, từ đó nêu ra những việc 
cần phải làm, nên làm, thường là:

– Em hãy nêu các biểu hiện…?
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– Điều gì sẽ xảy ra nếu em không/thực hiện…?

– Vì sao em phải/không được…?

– Những việc em nên/cần phải làm là gì?

Giai đoạn Luyện tập

Trên cơ sở nhận thức rõ được nguyên nhân, kết quả, việc nên làm, giai đoạn này 
GV tổ chức cho HS vận dụng kinh nghiệm, kiến thức, kĩ năng đã được kiến tạo ở hoạt 
động trước vào các tình huống cụ thể để xác định được hành động phù hợp với chuẩn 
mực hành vi đạo đức. Hoạt động Luyện tập cần thể hiện được động cơ đạo đức được 
thúc đẩy từ trong lương tâm của HS, các em thực hành đưa ra những lựa chọn của bản 
thân khi phải cân nhắc giữa việc ưu tiên các hành động đạo đức với những mục tiêu 
và nhu cầu khác nhau. GV tổ chức cho HS thực hành, luyện tập, lựa chọn hành vi ứng 
xử phù hợp với những tình huống đạo đức có thực hoặc giả định.

Giai đoạn Vận dụng

GV tổ chức cho HS thực hiện các hành động đạo đức bằng cách vận dụng các kiến 
thức, kĩ năng đã học để giải quyết các tình huống đạo đức trong thực tiễn (bao gồm 
cả việc rèn luyện sau giờ học) bất kể những trở ngại và khó khăn nào. Hoạt động này 
giúp học sinh hình thành và rèn luyện thói quen thực hiện hành vi đạo đức phù hợp 
với chuẩn mực trong cuộc sống hằng ngày.
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1   Quy trình thiết kế kế hoạch bài dạy 

Thực hiện Thông tư số 32/2018/TT–BGDĐT ngày 26/12/2018, Quyết định 
số 16/2006/QĐ–BGDĐT ngày 05/5/2006 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo 
(GDĐT) về việc ban hành Chương trình giáo dục phổ thông cấp tiểu học, Thông 
tư số 28/2020/TT–BGDĐT ngày 04/9/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành 
Điều lệ trường tiểu học, Bộ GDĐT hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của 
nhà trường bằng công văn số 2345/BGDĐT–GDTH. Trong nội dung công văn về 
hướng dẫn xây dựng kế hoạch giáo dục của nhà trường cấp tiểu học có hướng dẫn 
việc xây dựng kế hoạch bài dạy như sau:

Giáo viên căn cứ vào yêu cầu cần đạt được quy định trong chương trình môn 
học, hoạt động giáo dục; kế hoạch giáo dục của nhà trường; kế hoạch dạy học các 
môn học, hoạt động giáo dục; sách giáo khoa, thiết bị dạy học để xây dựng kế 
hoạch bài dạy gồm: Yêu cầu cần đạt, đồ dùng dạy học cần chuẩn bị, hoạt động dạy 
học chủ yếu, điều chỉnh sau bài dạy, cụ thể như sau:

a) Yêu cầu cần đạt của bài học: Trên cơ sở yêu cầu cần đạt của mạch nội dung 
được quy định trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục, giáo viên chủ 
động sử dụng sách giáo khoa, thiết bị dạy học, học liệu để xác định yêu cầu cần 
đạt của bài học phù hợp với đối tượng học sinh, đặc điểm nhà trường, địa phương. 
Yêu cầu cần đạt của bài học cần xác định rõ: Học sinh thực hiện được việc gì; vận 
dụng được những gì vào giải quyết vấn đề trong thực tế cuộc sống; có cơ hội hình 
thành, phát triển phẩm chất, năng lực gì.

b) Đồ dùng dạy học: Các đồ dùng cần chuẩn bị để tổ chức dạy học bài học.

c) Hoạt động dạy học chủ yếu: Giáo viên chủ động tổ chức hoạt động dạy học 
linh hoạt, sáng tạo, đa dạng theo tính chất bài học (bài kiến thức mới; thực hành, ôn 
tập), đặc điểm môn học, hoạt động giáo dục và phù hợp đối tượng học sinh.

d) Điều chỉnh sau bài dạy: Giáo viên ghi những điểm cần rút kinh nghiệm sau 
khi thực hiện kế hoạch bài dạy để hoàn thiện phương án dạy học cho các bài học 
sau: Nội dung còn bất cập, còn gặp khó khăn trong quá trình thực hiện tổ chức dạy 

Phần
thứ hai

HƯỚNG DẪN XÂY DỰNG 
KẾ HOẠCH BÀI DẠY 
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học; nội dung tâm đắc tổ chức dạy học hiệu quả để trao đổi thảo luận khi tham gia 
sinh hoạt chuyên môn.

2   Bài soạn minh họa 

I.      MỤC TIÊU

1  Yêu cầu cần đạt 

  Nêu được các loại môi trường sống.

  Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.

2  Về năng lực chung 

Góp phần hình thành năng lực tự chủ và tự học.  

3  Về năng lực đặc thù 

Góp phần hình thành năng lực điều chỉnh hành vi, tìm hiểu và tham gia các hoạt 
động kinh tế – xã hội. 

4  Về phẩm chất 

Góp phần hình thành phẩm chất trách nhiệm.

II.       PHƯƠNG TIỆN DẠY HỌC

– SGK, SGV, SBT Đạo đức 5 (Bộ sách Cánh Diều).

 – Các video clip liên quan đến môi trường sống quanh em. 

– Tranh, hình ảnh về môi trường sống quanh em. 

– Máy chiếu đa năng, máy tính… (nếu có). 

MÔI TRƯỜNG SỐNG 
QUANH EM 

(2 TIẾT)

BÀI 

6
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III.       GỢI Ý CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

Khởi động

a) Mục tiêu

Thu hút HS, tạo tâm thế cho HS chuẩn bị vào bài học mới. Giúp khơi gợi cảm 
xúc đạo đức, khai thác kinh nghiệm với các chuẩn mực đạo đức để kích thích nhu 
cầu tìm hiểu, khám phá tri thức mới.
b) Nội dung

HS xác định các điểm chưa hợp lí trong bức tranh liên quan đến môi trường 
sống quanh em. 
c) Tổ chức thực hiện

Phương pháp trò chơi (chính), hợp tác (bổ trợ).

– GV nêu tên trò chơi: Ai tinh mắt.

– GV hướng dẫn luật chơi: 

+ HS làm việc theo nhóm và ghi nhận các điểm không hợp lí trong bức tranh 
liên quan đến môi trường sống quanh em. 

+ Các nhóm thi đua phát biểu các điểm không hợp lí trong bức tranh liên quan 
đến môi trường sống quanh em. 

– GV đặt câu hỏi cho học sinh sau khi hoàn thành trò chơi như: Tại sao chi tiết 
đó lại chưa hợp lí? Cần thay đổi như thế nào để chi tiết đó trở nên hợp lí? 

– GV nhận xét, đánh giá, tổng kết hoạt động 

– GV dẫn nhập vào bài học: Mỗi loại sinh vật đều có một môi trường sống 
riêng. Con người cũng có môi trường sống riêng. Con người cần có trách nhiệm tìm 
hiểu về môi trường sống xung quanh và bảo vệ môi trường sống.  
d) Dự kiến đánh giá

– Dự kiến sản phẩm học tập: HS tích cực tham gia trò chơi và trả lời được các 
điểm chưa hợp lí trong bức tranh như: nhím không sống dưới nước, ong không 
sống dưới nước, bạch tuộc, sứa không sống trên cạn,…

– Phương pháp đánh giá: Quan sát.
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– Công cụ đánh giá: Thang đo.

– Người thực hiện: HS tự đánh giá.

Khám phá

Hoạt động 1. Đọc các thông tin dưới đây và gọi tên các loại môi trường sống

a) Mục tiêu

Nêu được các loại môi trường sống.
b) Nội dung

HS đọc các thông tin cho sẵn và gọi tên các loại môi trường sống.
c) Tổ chức thực hiện

Phương pháp trực quan (chính), phát vấn (bổ trợ).

  GV yêu cầu HS đọc các thông tin A, B, C. 

  GV đặt câu hỏi cho HS: A, B, C đang đề cập đến loại môi trường sống nào?

  GV mời HS phát biểu câu trả lời.

  GV nhận xét và đưa ra câu trả lời phù hợp. 
d) Dự kiến đánh giá

– Dự kiến sản phẩm học tập:

HS xác định đúng tên 3 loại môi trường: A: môi trường đất; B: môi trường 
nước; C: môi trường trên cạn – không khí. 

– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp.

– Công cụ đánh giá: Câu hỏi.

– Người thực hiện: GV đánh giá HS. 

Hoạt động 2: Đọc các thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi

a) Mục tiêu 

Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.
b) Nội dung 

HS đọc 3 thông tin: 1, 2, 3 và trả lời câu hỏi.  



44

c) Tổ chức thực hiện 

Phương pháp hợp tác (chính), phát vấn (bổ trợ).

– GV yêu cầu HS đọc thông tin và thảo luận nhóm trả lời câu hỏi:  Môi trường 
sống hiện nay đang gặp phải những vấn đề gì? Hãy kể thêm các vấn đề khác của 
môi trường sống mà em biết? Vì sao chúng ta cần bảo vệ môi trường sống? 

– GV mời các nhóm trình bày kết quả thảo luận.

 – GV nhận xét và đưa ra câu trả lời phù hợp.
d) Dự kiến đánh giá

– Dự kiến sản phẩm học tập:
+ HS trả lời được những vấn đề mà môi trường sống hiện nay đang gặp phải 

qua 3 thông tin. 
  Thông tin 1: ô nhiễm nguồn nước.
  Thông tin 2: ô nhiễm không khí.
  Thông tin 3: ô nhiễm đất. 

+ HS kể thêm các vấn đề khác của môi trường sống: ô nhiễm tiếng ồn, ô nhiễm 
nhiệt, ô nhiễm ánh sáng,…

+ HS trả lời được những lí do để chúng ta cần bảo vệ môi trường sống: Bảo vệ 
môi trường chính là bảo vệ sự sống của con người; môi trường có trong sạch thì 
không khí chúng ta thở mới trong lành, nguồn nước chúng ta sử dụng mới an toàn, 
đất đai chúng ta canh tác mới màu mỡ; khi môi trường bị ô nhiễm, con người sẽ 
phải đối mặt với nhiều vấn đề sức khỏe như các bệnh về đường hô hấp, tim mạch, 
ung thư,…

– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp.
– Công cụ đánh giá: Câu hỏi.
– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Luyện tập

Hoạt động 1. Hãy chọn môi trường sống phù hợp với các loại sinh vật sau

a) Mục tiêu 

Xác định được các loại môi trường sống phù hợp với các loại sinh vật
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b) Nội dung 

HS lựa chọn môi trường sống phù hợp với các loại sinh vật theo các hình ảnh 
từ SGK.
c) Tổ chức thực hiện 

Phương pháp trực quan. 

– GV hướng dẫn HS quan sát tranh 1, 2, 3 và lựa chọn môi trường sống phù hợp 
ở a, b, c.

– GV mời HS phát biểu

– GV nhận xét, đánh giá, tổng kết câu trả lời phù hợp nhất. 
d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: 

HS lựa chọn đúng tranh: 1c, 2a, 3b

– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp. 

– Công cụ đánh giá: Câu hỏi. 

– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Hoạt động 2: Nhận xét các ý kiến dưới đây

a) Mục tiêu 

Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.
b) Nội dung 

HS nhận xét 4 ý kiến được cho sẵn ở SGK.
c) Tổ chức thực hiện 

Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. 

– GV yêu cầu HS đọc 4 ý kiến trong SGK và đưa ra nhận xét.

– GV mời 1 – 2 HS đưa ra nhận xét trong từng tình huống.

– GV nhận xét và rút ra những nhận xét phù hợp.
d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: HS đưa ra những nhận xét phù hợp với từng ý kiến: 

+ 1 – ý kiến chưa phù hợp vì tài nguyên trên Trái Đất là hữu hạn, nếu khai khác 
liên tục đến một lúc nào đó các nguồn tài nguyên này sẽ cạn kiệt.
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+ 2 – phù hợp; 3 – phù hợp; 4 – phù hợp: đều nói đến vai trò và sức mạnh, tác 
động ngược trở lại của môi trường sống đối với con người.

– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp. 
– Công cụ đánh giá: Câu hỏi. 
– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Hoạt động 3. Dự đoán hậu quả từ các hành động dưới đây

a) Mục tiêu

Biết hậu quả của các hành động phá hoại môi trường.
b) Nội dung

HS dự đoán hậu quả của các hành động.
c) Tổ chức thực hiện

Phương pháp dạy học hợp tác.
– GV chia lớp thành các nhóm học tập.
– GV yêu cầu các nhóm đọc các hành động trong SGK và dự đoán hậu quả
– GV mời đại diện các nhóm phát biểu ý kiến.
– GV nhận xét, tổng kết những ý kiến phù hợp.

d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: 

+ HS tích cực tham gia hoạt động nhóm.

+ HS dự đoán được hậu quả có thể xảy ra khi thực hiện các hành động phá hoại 
môi trường: 

(a): Hậu quả của hành động này là làm chết hàng loạt các loài thuỷ sản, thuỷ 
sinh trong vùng nước; những thuỷ sản bị nhiễm điện còn sống sót sẽ không phát 
triển được và mất luôn khả năng sinh sản, trứng và ấu trùng cũng bị hủy diệt hoàn 
toàn.  Ngoài ra, việc sử dụng xung điện khai thác thuỷ sản còn trực tiếp gây nguy 
hiểm đến tính mạng của người sử dụng, thậm chí dẫn đến chết người. 

(b): Rừng có vai trò to lớn trong việc chắn gió, cản sức nước. Rừng góp 
phần làm suy yếu sức mạnh của gió tại các vùng mà bão đi qua. Rừng cũng góp 
phần hút nước lũ. Hậu quả của việc ấy là tình trạng biến đổi khí hậu xảy ra, 
hiệu ứng nhà kính làm Trái Đất nóng lên, hạn hán, lũ lụt, nước biển dâng cao, 
ô nhiễm môi trường,… 
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(c): Dầu mỡ sẽ rắn lại, bám vào thành ống thoát nước. Số dầu mỡ này tích tụ 
lâu ngày sẽ dày lên, trở thành vật cản dòng chảy khiến đường ống thoát nước tắc 
nghẽn. Đổ dầu mỡ thừa xuống ống cống còn gây ô nhiễm nguồn nước. Nguyên 
nhân bởi việc nước thải bị thoát chậm sẽ bốc mùi hôi thối. Chưa kể, lượng dầu mỡ 
thừa khi được đổ xuống sẽ ngấm vào nguồn nước, từ đó ảnh hưởng đến nguồn nước 
sạch chúng ta vẫn dùng hàng ngày.

(d): Khi đốt sẽ phát sinh ra hàng loạt chất ô nhiễm, trong đó có bụi, CO2, kim loại 
như chì, thuỷ ngân, kẽm, asen,… gây ô nhiễm không khí. Khi đốt ở ngoài trời còn 
gây khói mù và ảnh hưởng đến tầm nhìn, đặc biệt trên các đoạn đường giao thông.

(e): Rác có thể bị cuốn trôi theo nước mưa xuống ao, hồ, sông, ngòi, kênh rạch, 
sẽ làm nguồn nước mặt ở đây bị nhiễm bẩn. Lâu dần những đống rác này sẽ làm 
giảm diện tích ao hồ, giảm khả năng tự làm sạch của nước gây cản trở các dòng 
chảy, tắc cống rãnh thoát nước. Hậu quả dẫn đến hệ sinh thái nước trong các ao hồ 
bị huỷ diệt.

(g): Ngoài ảnh hưởng đến môi trường như làm suy kiệt dinh dưỡng trong đất, 
tàn phá hệ sinh thái, gây ngập úng ở các đô thị, huỷ hoại sinh thái biển và sinh thái 
sông hồ... túi nilon và rác thải nhựa còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con 
người, đặc biệt là các bệnh về hệ tiêu hoá, hệ hô hấp và bệnh ung thư.

(h): Lạm dụng thuốc trừ sâu, phân hoá học, không coi trọng các loại phân hữu 
cơ khiến hệ sinh vật trong đất giảm dần, đất bị chai cứng, kết cấu đất bị phá vỡ, 
giảm khả năng giữ nước, biến đổi dinh dưỡng, gây thoái hoá đất, giảm năng suất 
cây trồng.

– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp. 
– Công cụ đánh giá: Câu hỏi. 
– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Hoạt động 4: Bày tỏ ý kiến

a) Mục tiêu 

Biết vì sao phải bảo vệ môi trường sống.
b) Nội dung 

	 HS bày tỏ sự đồng tình hay không đồng tình với ý kiến được cho sẵn ở SGK.
c) Tổ chức thực hiện 

	 Phương pháp nêu và giải quyết vấn đề. 
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– GV yêu cầu HS đọc ý kiến trong SGK và bày tỏ ý kiến.

– GV mời 1 – 2 HS ý kiến. 

– GV nhận xét và rút ra những nhận xét phù hợp.
d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: HS đồng tình với ý kiến và giải thích được lí do 
của sự đồng tình.

Môi trường sống cung cấp cho con người nhiều lợi ích:
  Không khí: đem lại nguồn khí thở vô tận cho con người. Khí oxi duy trì sự 

sống cho vạn vật, không có oxi con người sẽ không sống được. Bảo vệ không khí 
trong sạch, con người sẽ sống khỏe mạnh hơn.

  Nguồn nước: trong cơ thể nước chiếm 75%, không có nước con người sẽ chết 
khát, cây cối khô héo. Nước phục vụ sinh hoạt cho con người hằng ngày, nó đóng 
vai trò chính trong nông nghiệp, ngư nghiệp.

  Rừng: cung cấp gỗ dựng nhà cửa. Là nơi trú ngụ của các loài vật. Rừng giúp 
cân bằng hệ sinh thái, ngăn lũ, xói mòn đất, điều hoà khí hậu.

  Đất: là nơi ta ở, xây dựng nhà cửa, trường học, trồng trọt,...
Do đó, bảo vệ môi trường sống chính là bảo vệ cuộc sống của chính chúng ta. 
– Phương pháp đánh giá: Vấn đáp. 
– Công cụ đánh giá: Câu hỏi. 
– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Vận dụng

Hoạt động 1: Tìm hiểu môi trường sống ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công 
cộng quanh em và liệt kê những ưu điểm, hạn chế của môi trường sống đó

a) Mục tiêu 

Tìm hiểu môi trường sống ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công cộng quanh em và 
liệt kê những ưu điểm, hạn chế của môi trường sống đó.
b) Nội dung 

Học sinh quan sát môi trường sống ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công cộng quanh 
em và liệt kê những ưu điểm, hạn chế của môi trường sống đó.
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c) Tổ chức thực hiện 

Phương pháp thực hành. 

– GV hướng dẫn HS quan sát môi trường sống ở nhà, ở trường hoặc ở nơi công 
cộng quanh em.

– GV hướng dẫn HS cách thức ghi chép những ưu điểm, hạn chế của môi 
trường sống quanh em.  

– Sau 1 tuần, HS sẽ chia sẻ trước lớp cho GV và bạn bè cùng lớp biết về thực 
trạng môi trường sống quanh em. 

– GV nhận xét, động viên HS tích cực thực hiện hoạt động
d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: HS thực hiện được việc quan sát và ghi chép 
những ưu điểm, hạn chế của môi trường sống quanh em.  

 – Phương pháp đánh giá: Hồ sơ và sản phẩm hoạt động. 

– Công cụ đánh giá: Thang đo. 

– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Hoạt động 2: Em hãy tưởng tượng mình là một cây xanh còn sống sót sau 
một trận cháy rừng lớn. Hãy kể lại cuộc chứng kiến của em về trận cháy 

rừng ấy từ lúc bắt đầu và những hậu quả trong tương lai

a) Mục tiêu 

Biết vì sao phải bảo vệ môi trường.
b) Nội dung 

Học sinh tưởng tượng mình là một cây xanh còn sống sót sau một trận cháy 
rừng lớn để kể lại cuộc chứng kiến về trận cháy rừng ấy từ lúc bắt đầu và những 
hậu quả trong tương lai. 
c) Tổ chức thực hiện 

Phương pháp dạy học hợp tác (chính), phương pháp kể chuyện (bổ trợ). 

  GV chia lớp thành các nhóm học tập.

  GV hướng dẫn các nhóm HS bối cảnh thực hiện câu chuyện sáng tạo.

  GV hướng dẫn các nhóm HS yêu cầu khi kể chuyện về nội dung và hình thức.

  Sau 1 tuần, đại diện từng nhóm HS sẽ lên kể chuyện. 



50

  GV nhận xét, động viên HS tích cực thực hiện hoạt động và rút ra thông điệp 
chung của các câu chuyện.
d) Dự kiến đánh giá 

– Dự kiến sản phẩm học tập: HS tích cực hợp tác và hoàn thành câu chuyện 
theo gợi ý:

+ Nguyên nhân xuất phát của vụ cháy

+ Khi rừng cháy, các sinh vật trong khu rừng phải trải qua điều gì?

+ Lí do vì sao em – một cây xanh còn sống sót?

+ Nhìn cảnh tượng xung quanh với sự tàn phá của ngọn lửa suy nghĩ và cảm 
xúc của em như thế nào?

+ Thông điệp, bài học mà em rút ra từ câu chuyện trên?

– Phương pháp đánh giá: Hồ sơ và sản phẩm học tập 

– Công cụ đánh giá: Thang đo. 

– Người thực hiện: GV đánh giá HS.

Kết luận 

GV cho HS đọc lời khuyên trong SGK Đạo đức 5.
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1   Đánh giá bằng bảng kiểm

a. Mục tiêu cần đánh giá: Nêu được một số biểu hiện của việc quý trọng đồng tiền 
(Bài 11 “Em nhận biết việc sử dụng tiền hợp lí”) 

b. Công cụ bảng kiểm:

Thứ tự Tiêu chí đánh giá
Đã làm 
được

Chưa 
làm được

1 Nhận biết được biểu hiện của sử dụng tiền hợp lí.

2 Biết vì sao phải sử dụng tiền hợp lí.

3 Tiết kiệm tiền.

4
Biết mua sắm đúng mức, phù hợp với hoàn 
cảnh gia đình.

5 Nhắc nhở bạn bè sử dụng tiền hợp lí.

… …

2   Đánh giá bằng câu hỏi

a. Mục tiêu đánh giá: Quy định của pháp luật về phòng, tránh xâm hại trẻ em. (Bài 
10 “Em phòng, tránh xâm hại”).

b. Công cụ câu hỏi: Em hãy nêu một số quy định của pháp luật về phòng, tránh 
xâm hại trẻ em.

3   Đánh giá bằng thang đo

a. Mục tiêu đánh giá: Tích cực, tự giác bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, 
ở nơi công cộng bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng. (Bài 7 “Em bảo 
vệ môi trường sống”).

Phần
thứ ba

GỢI Ý ĐÁNH GIÁ 
KẾT QUẢ GIÁO DỤC
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b. Công cụ thang đo:

Em tích cực, tự giác tự giác bảo vệ môi trường sống ở nhà, ở trường, ở nơi công 
cộng bằng những việc làm cụ thể phù hợp với khả năng?

1 2 3 4 5

Không sẵn sàng Hiếm khi 
sẵn sàng

Thỉnh thoảng có 
sẵn sàng

Khá sẵn sàng Rất sẵn sàng

4   Đánh giá bằng Rubrics 

a. Mục tiêu đánh giá: 

–  Nêu được các loại kế hoạch cá nhân.

–  Biết vì sao phải lập kế hoạch cá nhân.

–  Biết cách lập kế hoạch cá nhân và lập được kế hoạch cá nhân để thực hiện các 
công việc của bản thân trong học tập và cuộc sống (Bài 8: Em lập kế hoạch cá nhân).

b. Công cụ rubrics:

GỢI Ý ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP TRÊN LỚP
(Dùng cho giáo viên đánh giá)

Tiêu chí
Mức độ

Không hoàn thành Hoàn thành Hoàn thành tốt

1. Nêu được các loại kế 
hoạch cá nhân.

Không nêu được 
hoặc chỉ nêu được 1 
vai trò

Nêu được từ 2 
đến 3 vai trò

Nêu được trên 3 
vai trò

2. Biết vì sao phải lập 
kế hoạch cá nhân.

Không nêu được ý 
nghĩa nào

Nêu được từ 1 
đến 2 ý nghĩa

Nêu được trên 2 
ý nghĩa

3. Biết cách lập kế 
hoạch cá nhân và lập 
được kế hoạch cá nhân 
để thực hiện các công 
việc của bản thân trong 
học tập và cuộc sống.

Không biết bảo 
quản và tiết kiệm 
tiền

Thỉnh thoảng 
biết bảo quản 
và tiết kiệm 
tiền

Biết bảo quản 
và tiết kiệm 
tiền một cách 
thường xuyên 
liên tục




